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[bookmark: _Toc22738296][bookmark: _Toc49858415]CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU
I. [bookmark: _Toc22738297][bookmark: _Toc49858416]Lý do và sự cần thiết quy hoạch 1/500
1. [bookmark: _Toc413346384][bookmark: _Toc413252439][bookmark: _Toc22738298][bookmark: _Toc49858417]Lý do lập quy hoạch
· [bookmark: _Toc413252440][bookmark: _Toc413346385][bookmark: _Toc22738299]Khu dân cư Phước Hưng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An chấp thuận chủ /trương lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 bằng Văn bản số: 2080/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 với quy mô diện tích khoảng 10,71 ha tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;
· Để thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, Công ty TNHH Bất Động Sản Cọ Vàng Phước Hưng phối hợp với đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 để làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng khu dân cư;
· Hiện nay, Công ty TNHH Bất Động Sản Cọ Vàng Phước Hưng đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển Khu dân cư Phước Hưng. Công ty chúng tôi xin đề xuất quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 với các sản phẩm phù hợp với thị trường, mang lại hiệu quả đầu tư.
2. [bookmark: _Toc49858418] Mục tiêu và yêu cầu phát triển với khu vực quy hoạch
· Hình thành khu dân cư mới với các kiến trúc đẹp, thông thoáng, hài hòa với tổng thể cảnh quan khu vực tạo được nhiều giá trị tăng thêm như tiện ích dân cư, không gian mở, an ninh và an toàn cho các hoạt động vui chơi thường nhật cho dân cư tại khu vực. Các công trình xây dựng sẽ tạo điểm nhấn và dấu hiệu nhận biết cho khu vực, góp phần cải thiện bộ mặt huyện Cần Giuộc.
· Kết nối hài hòa không gian quy hoạch mới với quy hoạch đã có như các khu vực dân cư hiện hữu xung quanh.
· Định hướng đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật bên trong và kết nối ngoài khu dân cư mới với các dự án lận cận nhằm khai thác hiệu quả tổng thể của toàn dự án trong tổng thể quy hoạch chung huyện Cần Giuộc.
II. [bookmark: _Toc413346386][bookmark: _Toc413252441][bookmark: _Toc22738300][bookmark: _Toc49858419]Các căn cứ lập nhiệm vụ quy hoạch
1. [bookmark: _Toc413346387][bookmark: _Toc413252442][bookmark: _Toc22738301][bookmark: _Toc49858420]Các cơ sở pháp lý
1.1. [bookmark: _Toc22738302]Cơ sở pháp lý chung
· [bookmark: _Hlk53149384][bookmark: _Toc22738303]Căn cứ Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
· Căn cứ Luật Quy hoạch số: 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;
· Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số: 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
· Căn cứ Luật Kiến trúc số: 40/2019 ngày 16/6/2019;
· Căn cứ Nghị định số: 44/2015 /NĐ-CP ngày 06/5/2015 về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
· Căn cứ Nghị định số: 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
· [bookmark: _Hlk19543073]Căn cứ Nghị định số: 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 về sửa đổi một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP và Nghị định 44/2015/NĐ-CP;
· [bookmark: _Hlk51170259]Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số: 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018;
· [bookmark: _Hlk51170284]Căn cứ Thông tư số: 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
· Căn cứ Thông tư số: 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;
· Căn cứ Thông tư số: 22/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch Xây dựng
· Căn cứ Thông tư số: 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
· [bookmark: _Hlk49865554]Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây Dựng;
· Căn cứ các Quy chuẩn xây dựng và các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành có liên quan;
· Căn cứ Quyết định số: 4666/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 về phê duyệt quy hoạch vùng tỉnh Long An;
· Căn cứ Quyết định số: 2908/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
· Căn cứ Quyết định số: 4575/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án nông thôn mới xã Phước lý.
1.2. Cơ sở pháp lý riêng
· Căn cứ Quyết định số: 2080/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư Công ty TNHH Bất Động Sản Cọ Vàng Phước Hưng là chủ đầu tư Khu dân cư Phước Hưng tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;
· Căn cứ Quyết định số:5324/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND huyện Cần Giuộc về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu dân cư Phước Hưng do Công ty TNHH Bất Động Sản Cọ Vàng Phước Hưng đầu tư tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;
· [bookmark: _Hlk56693179]Căn cứ Biên bản họp số: 5344/TB-UBND ngày 21/10/2020 của UBND huyện Cần Giuộc về kết luận cuộc họp thông qua đồ án quy hoach chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phước Hưng do Công ty TNHH Bất Động Sản Cọ Vàng Phước Hưng đầu tư tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;
· Căn cứ Văn bản số: 4815/SXD-QHKT ngày 20/11/2020 về việc có ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phước Hưng tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;
· Căn cứ Biên bản họp số: 499/UBND-VP ngày 22/7/2020 của UBND xã Phước Lý về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư địa phương cho Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Phước Hưng tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
2. [bookmark: _Toc413346388][bookmark: _Toc413252443][bookmark: _Toc22738304][bookmark: _Toc49858421]Các nguồn tài liệu, số liệu
· Tài liệu số liệu về hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực quy hoạch;
· Các số liệu về dân số, dân cư, điều kiện tự nhiên như: khí hậu, địa chất, thủy văn của khu vực quy hoạch và lân cận;
· Số liệu về ranh dự án Khu dân cư Phước Hưng đề xuất quy hoạch.
3. [bookmark: _Toc413346389][bookmark: _Toc413252444][bookmark: _Toc22738305][bookmark: _Toc49858422]Các cơ sở bản đồ
· Bản đồ đo đạc địa hình khu vực lập quy hoạch và tiếp giáp;
· Mảnh trích lục bản đồ địa chính của Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;
· Bản đồ quy hoạch chung huyện Cần Giuộc.
[bookmark: _Toc22738306]

[bookmark: _Toc49858423]CHƯƠNG 2: VỊ TRÍ – LIỆN HỆ VÙNG – ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG
I. [bookmark: _Toc413346391][bookmark: _Toc413252446][bookmark: _Toc22738307][bookmark: _Toc49858424]Vị trí và giới hạn khu đất
1. [bookmark: _Toc22738308][bookmark: _Toc49858425]Vị trí
· Khu đất xin quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phước Hưng tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Hiện nay, quỹ đất để thực hiện dự án đang được đền bù giải phóng mặt bằng, chuẩn bị cho việc triển khai dự án.
[image: ]

Bản đồ  1 Vị trí khu đất lập quy hoạch
2. [bookmark: _Toc22738309][bookmark: _Toc49858426]Giới hạn khu đất
	Ranh giới khu đất được giới hạn như sau:
	          + Phía Bắc   
	:Giáp đất nông nghiệp, đất ở hiện hữu và đường Đào Minh Mẫn;

	          + Phía Nam
	:Giáp đất nông nghiệp, đất ở hiện hữu, kênh nước và đường Sân Banh;

	          + Phía Đông 
	:Giáp đất nông nghiệp, đất ở hiện hữu và đường Phạm Thị Hớn;

	          + Phía Tây	
	:Giáp đường tỉnh 835B và đất ở hiện hữu.


II. [bookmark: _Toc413346392][bookmark: _Toc413252447][bookmark: _Toc22738310][bookmark: _Toc49858427]Tính chất của khu quy hoạch
· Tính chất của khu sau khi quy hoạch là khu dân cư mới được thiết kế bao gồm các phân khu chức năng sau:
1. [bookmark: _Toc413252448][bookmark: _Toc413346393][bookmark: _Toc22738311]Đất ở:
· Nhà liên kế;
· Nhà ở tái định cư.
2. Đất công trình công cộng:
· Đất giáo dục (mẫu giáo…);
· Đất y tế (Trạm y tế);
· Đất dịch vụ thương mại;
· Đất văn hóa - TDTT.
3. Đất cây xanh – mặt nước;
· Đất công viên cây xanh;
· Đất mặt nước.
4. Đất cây xanh cách ly;
5. Đất kỹ thuật;
6. Đất giao thông.
· Đường giao thông;
· Đất giao thông dữ trữ.
III. [bookmark: _Toc49858428]Quy mô
[bookmark: _Toc487726983][image: ]
Bản đồ  2 Không ảnh khu đất quy hoạch
[bookmark: _Toc453685935][bookmark: _Toc22738312][bookmark: _Toc413346394][bookmark: _Toc413252449]Tên dự án	: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phước Hưng;
Địa điểm xây dựng	: Xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;
Chủ đầu tư		: Công ty TNHH Bất Động Sản Cọ Vàng Phước Hưng;
Đơn vị thiết kế	: Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Lộc Thành Long An;
Tỷ lệ lập quy hoạch	: 1/500;
Quy mô diện tích	: 107.128,73m2;
Dân số khoảng	: 1.892 dân.
IV. [bookmark: _Toc49858429] Đặc điểm, điều kiện tự nhiên và đánh giá hiện trạng
1. [bookmark: _Toc22738313][bookmark: _Toc49858430]Hiện trạng điều kiện tự nhiên
1.1. Hiện trạng điều kiện tự nhiên
a)  [bookmark: _Toc492593417]Khí hậu:
· Khí hậu mang tính chất đặt trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa với nền nhiệt cao đều quanh năm, không có mùa đông lạnh;
· Lượng mưa lớn và phân hoá theo mùa. Lượng mưa trung bình năm là 1.673,5mm, tập trung chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 11, lượng mưa chiếm 90% tổng lượng mưa năm. Những tháng còn lại là mùa khô, mưa ít, lượng mưa chiếm khoảng 10% tổng lượng mưa năm.
b)  Gió:
Mỗi năm có 2 mùa gió chính :
Gió Đông Nam: từ tháng 11 đến tháng 4;
Gió Tây Nam: từ tháng 5 đến tháng 10.
Tốc độ gió trung bình: 2m/s;
Trung bình cao nhất: 2,8m/s ( tháng 8);
Trung bình thấp nhất: 1,5m/s ( tháng 12).
c)  Nắng:
Tổng số giờ nắng trung bình trong năm: 2.261,2 giờ;
Tháng có giờ nắng lớn nhất ( tháng 2): 266 giờ;
Tháng có giờ nắng thấp nhất ( tháng 8): 145,6 giờ.
d)  Nhiệt độ: 
Nhiệt độ trung bình năm: 26,30C;
Trung bình cao nhất: 28,30C ( tháng 4);
Trung bình thấp nhất: 24,40C ( tháng 2).
e)  Độ ẩm không khí: 
Trung bình năm: 88,5%;
Trung bình cao nhất: 92% ( tháng 8,9);
Trung bình thấp nhất: 81% ( tháng 4).
f)  Thuỷ văn: 
· Khu vực chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều của biển Đông qua sông Vàm Cỏ Đông thông qua hệ thống kênh rạch.
1.2. Hiện trạng địa hình, địa chất
· Tham khảo kết quả khảo sát địa chất của các khu vực lân cận, từ mặt đất tự nhiên xuống đến độ sâu 20m có các lớp đất cấu tạo như sau:
· Lớp đất mặt ruộng có bề dày trung bình 0,5m;
· Lớp đất sét màu xám nâu, trạng thái dẻo mềm có bề dày trung bình 2,5m;
· Lớp đất sét pha lẫn sỏi sạn Latarite màu xám nâu đỏ, trạng thái dẻo cứng có bề dày trung bình 2,5m;
· Lớp đất sét pha lẫn bột màu xám nâu đỏ đến xám vàng có bề dày trung bình 5,5m;
· Lớp đất sét pha xám nâu, trạng thái dẻo cứng có bề dày trung bình 6,2m;
· Lớp đất sét lẫn bột xám đen, trạng thái dẻo cứng có bề dày trung bình 0,3m.
2. [bookmark: _Toc22738314][bookmark: _Toc49858431]Hiện trạng dân cư, xã hội
· [bookmark: _Toc22738315]Dân cư khu vực chủ yếu sinh sống bằng nghề canh tác lúa nước, làm vườn, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trong ao đào. Tuy nhiên năng suất không cao.
3. [bookmark: _Toc49858432]Hiện trạng kiến trúc công trình
· Nhà ở trong khu vực quy hoạch chủ yếu là nhà ở bán kiên cố, một số nhà kiên cố. Hình thức kiến trúc truyền thống, đơn điệu, chấp vá, không có giá trị kiến trúc đặc trưng;
· Một số nhà dân nằm sâu trong đồng ruộng, hệ thống lưới điện cấp cho từng nhà được treo mắc tạm bợ, thiếu an toàn và  mỹ quan.
4. [bookmark: _Toc22738316][bookmark: _Toc49858433]Hiện trạng cây xanh mặt nước
· Hiện trạng khu quy hoạch có cây xanh tự nhiên chủ yếu là ruộng lúa, còn lại là các loại cây vườn, dừa và cỏ phân bố xung quanh các hộ gia đình.
5. [bookmark: _Toc22738317][bookmark: _Toc49858434]Hiện trạng sử dụng đất
· Diện tích ranh quy hoạch Khu dân cư Phước Hưng là 107.128,73m2, trong đó hiện trạng sử dụng đất tại dự án như sau:
Bảng  1 Thống kê hiện trạng sử dụng đất
	STT
	HẠNG MỤC
	  DIỆN TÍCH (m2)  
	TỶ LỆ
(%)

	1
	Đất ở nông thôn
	        12.536,70 
	                11,70 

	2
	Đất nông nghiệp
	        90.910,83 
	                84,86 

	3
	Đất nghĩa trang
	             272,00 
	                  0,25 

	4
	Đất mặt nước
	          2.300,80 
	                  2,15 

	5
	Đất giao thông
	          1.108,40 
	                  1,03 

	TỔNG CỘNG
	      107.128,73 
	              100,00 


· Đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ 84,86% là thành phần đất chủ yếu trong khu quy hoạch, tuy nhiên đất nông nghiệp đang canh tác với năng suất thấp;
· Số hộ bị ảnh hưởng cụ thể trong khu vực quy hoạch là 49 hộ. Trong phương án tổng mặt bằng đã bố trí 54 lô nền để phục vụ tái định cư nằm ở lô LK8 và LK10 tiếp giáp trục tiếp với đường trục chính khu dân cư, đảm bảo diện tích lô nền tối thiểu từ 100m2.
[image: ]
Bản đồ  3 Bản đồ hiện trạng sử đụng đất
6. [bookmark: _Toc22738318][bookmark: _Toc49858435]Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
6.1. Hiện trạng giao thông
· Giao thông trong khu đất quy hoạch chủ yếu là đường đá, đường đất nhỏ hẹp để tiếp cận nhà dân;
· Đường tỉnh lộ 835B rộng 7m là trục giao thông đối ngoại tiếp cận từ phía Nam khu đất, đây là trục giao thông kết nối giữa thị trấn Bến Lức và xã Long Thượng;
· Ngoài ra còn có thể tiếp cận đến khu đất bằng đường Sân Banh 6m, đường Đào Minh Mẫn 4m và đường Phạm Thị Hớn 3m.
6.2. Hiện trạng cấp điện
· Trong khu vực quy hoạch hiện có tuyến điện hạ thế phục vụ sản xuất và sinh hoạt dẫn từ các đường tiếp giáp đến các nhà dân;
· Tuyến điện trung thế 22 kV nằm ngoài khu quy hoạch chạy dọc theo đường tỉnh lộ 835B.
6.3. Hiện trạng cấp nước 
· Khu quy hoạch sử dụng nước từ tuyến ống trên các đường tiếp giáp.
6.4. Hiện trạng thoát nước và vệ sinh môi trường
· Khu quy hoạch chưa có hệ thống cống thoát nước, nước mưa và nước sinh hoạt chủ yếu tiêu thoát tự nhiên ra ao kênh xung quanh;
· Rác thải sinh hoạt chủ yếu được chôn lấp hoặc đốt trong sân vườn.
· Mồ mã được người dân chôn cất rải rác trước đây, hiện giờ đã được tổ chức bốc mộ di dời hoàn chỉnh, chỉ còn thuần đất tự nhiên.
6.5. Hiện trạng thông tin liên lạc
· Tiếp giáp khu quy hoạch đã có đường dây điện thoại dọc theo đường tỉnh 835B.
6.6. Hiện trạng môi trường
· Hiện trạng khu quy hoạch có cây xanh tự nhiên chủ yếu là ruộng lúa, còn lại là các loại cây ăn quả vườn, dừa và cỏ phân bố xung quanh các hộ gia đình.
[image: ] [image: ]
7. [bookmark: _Toc22738319][bookmark: _Toc49858436]Đánh giá tổng thể hiện trạng
7.1. Thuận lợi
· Khu vực có vị trí địa lý thuận lợi, nằm gần đường tỉnh lộ đi thị trấn Bến Lức, gần các khu công nghiệp thuận lợi thu hút nguồn dân cư nhất định.
· Có sẵn nguồn điện, hệ thống thông tin liên lạc nên thuận lợi cho việc đấu nối hạ tầng của khu vào mạng lưới hạ tầng đô thị, đảm bảo công suất sử dụng và tiết kiệm kinh phí đầu tư.
7.2. Khó khăn
· Vì là khu chủ yếu canh tác nông nghiệp, hạ tầng tạm bợ nên các hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi khu đất phải được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn.
[bookmark: _Toc22738320][bookmark: _Toc49858437]CHƯƠNG 3: QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT
I. [bookmark: _Toc22738321][bookmark: _Toc49858438]Căn cứ lựa chọn chỉ tiêu
· Căn cứ QCXDVN 01/2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
· [bookmark: _Toc22738322]Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN07:2016/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT–BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây Dựng;
· Căn cứ Tiêu chuẩn xây dựng về cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình TCXDVN33:2006 ban hành kèm Quyết định số 06/2006/QĐ–BXD ngày 17/03/2016 của Bộ Xây Dựng;
· Căn cứ Tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình TCVN2622:1995 ban hành năm 1995;
· Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN14:2008/BTNMT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường;
· Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN08:2008/BTNMT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường;
· Căn cứ Thông tư về quản lý chất thải nguy hại số 36/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 30/06/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.
II. [bookmark: _Toc49858439]Các chỉ tiêu phê duyệt theo nhiệm vụ
Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu
· Mục tiêu tính chất khu quy hoạch	: khu dân cư mới;
· Quy mô diện tích			: 107.128,73m2;
· Quy mô dân số khu dân cư  	: khoảng 1.892 người.
Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật dự kiến
Bảng  2 Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo Nhiệm vụ QH
	Stt
	Hạng mục
	Chỉ tiêu đề xuất
	Đơn vị tính

	1
	Đất ở
	≥25,00
	m²/người

	2
	Đất xây dựng công trình dịch vụ
	≥5,00
	m²/người

	3
	Đất cây xanh công cộng
	≥2,00
	m²/người

	4
	Đất cho giao thông và hạ tầng kĩ thuật
	≥5,00
	m²/người


III. [bookmark: _Toc22738323][bookmark: _Toc49858440]Quan điểm thiết kế
· Quy hoạch xây dựng tại khu vực được tiến hành trên cơ sở quy hoạch định hướng của quy hoạch chung huyện Cần Giuộc;
· Chức năng được xác định là đất ở;
· Tổ chức mạng lưới giao thông hợp lý đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển cho khu vực được thuận tiện cũng như hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cung cấp những điều kiện ở tốt nhất, tiện nghi ở và sinh hoạt;
· Xây dựng khu cây xanh cảnh quan phục vụ cho sinh hoạt nghỉ ngơi thiết yếu cho người dân trong Khu dân cư mới;
· Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh đáp ứng đầy đủ phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định. 
IV. [bookmark: _Toc22738324][bookmark: _Toc49858441]Các nguyên tắc tổ chức chung cho các khu chức năng
Đảm bảo theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn hiện hành của Nhà nước về thiết kế quy hoạch Khu dân cư;
Tổ chức không gian ở, công trình công cộng, cây xanh đáp ứng nhu cầu cho cư dân khu vực quy hoạch;
Hệ thống giao thông hợp lý đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển cho khu vực được thuận tiện, bao gồm 2 hệ thống: giao thông đối ngoại và giao thông nội bộ;
Bố trí tỷ lệ giữa các công trình kiến trúc và cây xanh cân đối, hợp lý, chú trọng đến việc phát triển cây xanh nhằm tôn tạo cảnh quan khu vực quy hoạch;
Dựa trên nguyên tắc tổ chức không gian của một mô hình ở hiện đại nhằm tạo ra một môi trường sống tối ưu cho người sử dụng;
Tổ chức loại hình căn hộ đồng bộ, kiến trúc hiện đại tạo bộ mặt sinh động cho khu vực quy hoạch;
Xây dựng công trình hạ tầng xã hội phục vụ cho sinh hoạt nghỉ ngơi thiết yếu cho dân cư nhóm nhà;
Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh đáp ứng đầy đủ phù hợp với cuộc sống hiện đại, văn minh.
V. [bookmark: _Toc22738325][bookmark: _Toc49858442]Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chung
[image: ]
Bản đồ  4 Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Bảng cân bằng sử dụng đất
	Stt
	Danh mục
	Diện tích
(m²) 
	Tỷ lệ 
(%)
	 Chỉ tiêu
(m²/người) 
	Quy chuẩn
(m²/người) 

	1
	Đất ở
	50.508,27
	47,15%
	26,70
	25,00

	1,1
	Đất ở liên kế
	44.858,94
	41,87%
	23,71
	-

	1,2
	Đất ở tái định cư
	5.649,32
	5,27%
	2,99
	-

	2
	Đất xây dựng công trình dịch vụ
	9.550,62
	8,92%
	5,05
	5,00

	2,1
	Đất giáo dục
	4.022,95
	3,76%
	2,13
	1,80

	2,2
	Đất y tế
	904,28
	0,84%
	0,48
	500m2

	2,3
	Đất văn hóa - thể dục thể thao
	2.589,79
	2,42%
	1,37
	1,30

	2,4
	Đất dịch vụ thương mại
	2.033,60
	1,90%
	1,07
	2000m2

	3
	Đất cây xanh công cộng
	5.525,51
	5,16%
	2,92
	2,00

	3,1
	Đất cây xanh công viên tập trung
	1.920,61
	1,79%
	1,02
	-

	3,2
	Đất cây xanh công viên nhóm nhà
	1.851,09
	1,73%
	0,98
	-

	3,3
	Đất mặt nước 
(được quy đổi 50% chỉ tiêu cây xanh)
	1.753,81
	1,64%
	0,93
	-

	4
	Đất cây xanh cách ly
	4.760,30
	4,44%
	2,52
	-

	5
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	891,10
	0,83%
	0,47
	5,00

	 
	Trạm xử lý nước thải
	891,10
	0,83%
	0,47
	

	6
	Đất giao thông
	35.892,93
	33,50%
	18,97
	

	6,1
	Đường giao thông
	33.740,81
	31,50%
	17,83
	

	6,2
	Đất giao thông dự trữ
	2.152,12
	2,01%
	1,14
	

	Tổng cộng
	107.128,73
	100,00%
	56,62
	-


Với dân số dự kiến 1.892 dân, tổ chức thành 1 đơn vị ở với công trình hạ tầng xã hội đáp ứng gồm 1 trường học phục vụ cư dân khu quy hoạch, 1 công trình thương mại dịch vụ, 1 trạm y tế, 1 nhà văn hóa – thể dục thể thao, 1 trạm xử lý nước thải, các công viên tập trung và các vườn hoa nhóm nhà ở được bố trí để đảm bảo phục vụ trong bán kính đi bộ;
Hệ thống xử lý nước thải của khu dân cư được chia làm nhiều lưu vực đổ về trạm xử lý ven kênh Bà Giáng để thuận tiện xả ra môi trường tự nhiên. Có khoảng cây xanh cách ly đảm bảo cách ly khu dân cư. Ven kênh hiện hữu tổ chức dãy cây xanh cách ly bảo vệ kênh với độ rộng 5m tính từ mép bờ kênh. Trong đất cây xanh cách ly không được phép xây dựng công trình.
Khu ở là nhà ở liên kế + tái định cư có mật độ xây dựng trung bình là 79,19% (cụ thể sẽ được quy định ở bảng thống kê chi tiết sử dụng đất), tầng cao xây dựng là 4 tầng, chiều cao xây dựng là 16,2m tính từ cốt vỉa hè, khoảng lùi trước tối thiểu là 2,0m tính từ chỉ giới đường đỏ, khoảng lùi bên lô góc tối thiểu là 2,0m tính từ chỉ giới đường đỏ, khoảng lùi sau tối thiểu 1,0m tính từ ranh lô đất;
[bookmark: _Hlk19903417]Các công trình trường học (mẫu giáo…), trạm y tế, nhà văn hóa – thể dục thể thao có mật độ xây dựng là 40,00%, tầng cao xây dựng là 2 tầng, chiều cao xây dựng là 12m tính từ cốt vỉa hè, khoảng lùi các cạnh tối thiểu là 4,0m tính từ ranh lô đất, phải tổ chức vịnh đậu xe ở cổng chính công trình để đảm bảo an toàn giao thông;
[bookmark: _Hlk19903248]Công trình thương mại dịch vụ có mật độ xây dựng là 80,00%, tầng cao xây dựng 4 tầng, chiều cao xây dựng là 20m tính từ cốt vỉa hè, khoảng lùi từ các cạnh tối thiểu là 4,0m tính từ ranh lô đất, phải tổ chức vịnh đậu xe ở cổng chính công trình đảm bảo an toàn giao thông;
Khu công viên cây xanh có mật độ xây dựng là 5,00%, tầng cao xây dựng là 1 tầng, chiều cao xây dựng 5m tính từ cốt vỉa hè, khoảng lùi tối thiểu từ các cạnh là 4,0m tính từ ranh lô đất, tổ chức vịnh đậu xe ở cổng chính đảm bảo an toàn giao thông; 
Ven kênh hiện hữu tổ chức dãy cây xanh cách ly bảo vệ kênh với độ rộng 5m tính từ mép bờ kênh. Trong đất cây xanh cách ly không được phép xây dựng công trình;
Công trình hạ tầng kỹ thuật (trạm xử lý nước thải) có mật độ xây dựng là 40,00%, tầng cao xây dựng là 2 tầng, chiều cao xây dựng 12m tính từ cốt vỉa hè, khoảng lùi tối thiểu là 4,0m tính từ ranh lô đất.
Bảng chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chung
	[bookmark: _Toc22738326]1
	Tổng diện tích đất
	107.128,73
	m²

	2
	Dân số dự kiến khoảng
	1.892
	người

	3
	Diện tích xây dựng
	45.290,78
	m²

	 
	Công trình nhà liên kế + tái định cư
	40.112,06
	m²

	 
	Công trình trạm y tế
	361,71
	m²

	 
	Công trình trường học
	1.609,18
	m²

	 
	Công trình thương mại dịch vụ
	1.626,88
	m²

	 
	Công trình văn hóa - TDTT
	1.035,92
	 

	 
	Công trình hạ tầng kĩ thuật
	356,44
	m²

	 
	Công trình công viên cây xanh
	188,59
	m²

	4
	Mật độ xây dựng toàn khu
	42,28
	%

	5
	Tầng cao

	 
	Công trình nhà liên kế + tái định cư
	1,00÷4,00
	tầng

	 
	Công trình trường học
	2,00
	tầng

	 
	Công trình trạm y tế
	2,00
	tầng

	 
	Công trình thương mại dịch vụ
	4,00
	tầng

	 
	Công trình văn hóa - TDTT
	2,00
	tầng

	 
	Công trình hạ tầng kĩ thuật
	2,00
	tầng

	 
	Công trình công viên cây xanh
	1,00
	tầng

	6
	Hệ số sử dụng đất toàn khu
	1,62
	lần

	7
	Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu
	56,62
	m²/người

	 
	Đất ở
	26,70
	m²/người

	 
	Đất xây dựng công trình dịch vụ
	5,05
	m²/người

	 
	Đất cây xanh công cộng
	2,46
	m²/người

	 
	Đất giao thông
	18,97
	m²/người


VI. [bookmark: _Toc49858443] Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chi tiết
1.  [bookmark: _Toc22738327][bookmark: _Toc49858444]Các hạng mục công cộng, dịch vụ, kỹ thuật
Bảng chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật hạng mục dịch vụ công cộng
	[bookmark: _Toc22738328]STT
	Hạng mục
	Kí hiệu
	Diện tích
	Mật độ xây dựng
	Tầng cao tối đa
	Hệ số SDĐ

	
	
	
	(M²)
	(%)
	(tầng)
	(lần)

	1
	Đất ở
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Đất xây dựng công trình dịch vụ
	-
	9.550,62
	-
	-
	-

	2,1
	Đất y tế
	YT
	904,28
	40,00
	2
	0,80

	2,2
	Đất thương mại dịch vụ
	TM
	2.033,60
	80,00
	4
	3,20

	2,3
	Đất trường học (mẫu giáo)
	TH
	4.022,95
	40,00
	2
	0,80

	2,4
	Đất văn hóa - TDTT
	VH
	2.589,79
	40,00
	2
	0,80

	3
	Đất cây xanh công cộng
	-
	5.525,51
	-
	-
	-

	3,1
	Đất cây xanh công viên tập trung
	-
	1.920,61
	5,00
	1
	0,05

	 
	+Đất cây xanh tập trung
	CX1
	516,68
	5,00
	1
	0,05

	 
	+Đất cây xanh nhóm nhà
	CX2
	1.403,94
	5,00
	1
	0,05

	3,2
	Đất cây xanh công viên nhóm nhà
	-
	1.851,09
	5,00
	-
	-

	 
	+Đất cây xanh nhóm nhà
	CX3
	390,49
	5,00
	1
	0,05

	 
	+Đất cây xanh nhóm nhà
	CX4
	394,85
	5,00
	1
	0,05

	 
	+Đất cây xanh nhóm nhà
	CX5
	360,00
	5,00
	1
	0,05

	 
	+Đất cây xanh nhóm nhà
	CX6
	360,00
	5,00
	1
	0,05

	 
	+Đất cây xanh nhóm nhà
	CX7
	345,75
	5,00
	1
	0,05

	3,3
	Đất mặt nước
	-
	1.753,81
	-
	-
	-

	 
	+Đất mặt nước
	MN1
	517,72
	-
	-
	-

	 
	+Đất mặt nước
	MN2
	169,91
	-
	-
	-

	 
	+Đất mặt nước
	MN3
	250,86
	-
	-
	-

	 
	+Đất mặt nước
	MN4
	109,64
	-
	-
	-

	 
	+Đất mặt nước
	MN5
	92,07
	-
	-
	-

	 
	+Đất mặt nước
	MN6
	613,60
	-
	-
	-

	4
	Đất cây xanh cách ly
	-
	4.760,30
	-
	-
	-

	 
	Đất cây xanh cách ly
	CL1
	946,22
	-
	-
	-

	 
	Đất cây xanh cách ly
	CL2
	994,22
	-
	-
	-

	 
	Đất cây xanh cách ly
	CL3
	531,83
	-
	-
	-

	 
	Đất cây xanh cách ly
	CL4
	404,61
	-
	-
	-

	 
	Đất cây xanh cách ly
	CL5
	174,29
	-
	-
	-

	 
	Đất cây xanh cách ly
	CL6
	1.709,13
	-
	-
	-

	5
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	-
	891,10
	40,00
	2
	0,80

	 
	Trạm xử lý nước thải
	XL
	891,10
	40,00
	2
	0,80

	6
	Đất giao thông
	-
	35.892,93
	-
	-
	-

	6,1
	Đường giao thông
	-
	33.740,81
	-
	-
	-

	6,2
	Đất giao thông dự trữ
	-
	2.152,12
	-
	-
	-

	 
	+Đất giao thông dự trữ
	GD1
	471,52
	-
	-
	-

	 
	+Đất giao thông dự trữ
	GD2
	278,41
	-
	-
	-

	 
	+Đất giao thông dự trữ
	GD3
	247,37
	-
	-
	-

	 
	+Đất giao thông dự trữ
	GD4
	383,18
	-
	-
	-

	 
	+Đất giao thông dự trữ
	GD5
	642,53
	-
	-
	-

	 
	+Đất giao thông dự trữ
	GD6
	129,11
	-
	-
	-


2.  [bookmark: _Toc49858445] Các hạng mục ở
Bảng chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật hạng mục công trình nhà ở
	STT
	Kí hiệu lô
	  Diện tích 
	 Mật độ
xây dựng trung bình 
	Tầng cao tối đa 
	Hệ số sử dụng đất 
	  Dân số 

	
	
	 (m²) 
	 (%) 
	(tầng)
	(lần)
	 (người)  

	1
	LK1
	          463,83   
	77,90%
	1÷4
	      3,12   
	           16   

	2
	LK2
	          869,70   
	78,91%
	1÷4
	      3,16   
	           32   

	3
	LK3
	          602,67   
	79,93%
	1÷4
	      3,75   
	           28   

	4
	LK4
	          579,90   
	80,00%
	1÷4
	      3,92   
	           28   

	5
	LK5
	       2.330,36   
	77,95%
	1÷4
	      3,12   
	           80   

	6
	LK6
	       1.248,05   
	78,65%
	1÷4
	      3,15   
	           44   

	7
	LK7
	       3.455,32   
	79,45%
	1÷4
	      3,18   
	         132   

	8
	LK8 (TĐC)
	       4.365,32   
	79,40%
	1÷4
	      3,18   
	         168   

	9
	LK9
	       3.431,50   
	79,06%
	1÷4
	      3,16   
	         128   

	10
	LK10 (ở + TĐC)
	       4.311,51   
	78,75%
	1÷4
	      3,15   
	         156   

	11
	LK11
	       2.464,00   
	79,06%
	1÷4
	      3,16   
	           92   

	12
	LK12
	       4.247,78   
	78,53%
	1÷4
	      3,14   
	         152   

	13
	LK13
	       2.733,94   
	79,31%
	1÷4
	      3,17   
	         104   

	14
	LK14
	       4.194,89   
	79,26%
	1÷4
	      3,17   
	         160   

	15
	LK15
	       2.784,14   
	79,25%
	1÷4
	      3,17   
	         104   

	16
	LK16
	       2.768,00   
	79,14%
	1÷4
	      3,17   
	         104   

	17
	LK17
	       2.768,00   
	79,14%
	1÷4
	      3,17   
	         104   

	18
	LK18
	       1.281,35   
	77,41%
	1÷4
	      3,10   
	           44   

	19
	LK19
	       5.608,00   
	79,49%
	1÷4
	      3,18   
	         216   

	Tổng cộng
	   50.508,27   
	79,05%
	1÷4
	3,18
	     1.892   


Tổng thống kê chi tiết các hạng mục nhà ở
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VII. [bookmark: _Toc22738329][bookmark: _Toc49858446]Các yêu cầu về quản lý xây dựng
· Để quá trình triển khai xây dựng các hạng mục công trình của đồ án đảm bảo được các mục tiêu ban đầu đồng thời đảm bảo các tiêu chí của một Khu dân cư hiện đại, đảm bảo môi trường khu vực, đảm bảo các tổ chức và bố cục không gian của khu theo đúng thiết kế đã được phê duyệt, quá trình quản lý quy hoạch xây dựng tại khu vực cần tuân thủ theo một số yêu cầu sau:
· Đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của từng lô đất, từng công trình theo đúng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án đã đề ra;
· Về khoảng lùi xây dựng công trình đảm bảo theo đúng hồ sơ chỉ giới của đồ án đã được quy định đến từng lô đất;
· Về công trình kỹ thuật đảm bảo được thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật của đồ án về quy mô, khối lượng, công suất, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình kiến trúc.
· Các công trình được xây dựng theo đúng các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước nhằm đảm bảo điều kiện làm việc, học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của người dân sống trong khu vực này.
VIII. [bookmark: _Toc22738330][bookmark: _Toc49858447]Phân kỳ đầu tư, hạng mục ưu tiên đầu tư
1.  [bookmark: _Toc22738331][bookmark: _Toc49858448]Thứ tự hạng mục ưu tiên xây dựng
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu quy hoạch;
- Nhóm nhà ở;
- Công viên cây xanh;
- Cây xanh cảnh quan cách ly mặt nước;
- Công trình công cộng.
2.  [bookmark: _Toc49858449]Tiến độ - nguồn vốn
Tiến độ thực hiện dự án đầu tư đang được chủ đầu tư liên hệ với Sở Kế hoạch Đầu tư. Hiện tại tiến độ tổng thể dự án như sau:
	STT
	Nội dung công việc
	Bắt đầu
	Kết thúc

	1
	Hoàn thành thủ tục môi trường, thiết kế quy hoạch 1/500...
	Đến tháng 9/2019

	2
	Hoàn thành kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thủ tục đất đai khác.
	Tháng 9/2019
	Tháng 6/2020

	3
	Xây dựng các hạng mục công trình
	Tháng 6/2020
	Tháng 12/2020

	4
	Đưa dự án vào khai thác.
	Tháng 12/2020 trở đi.


Bảng tổng hợp các chi phí đầu tư hạ tầng dự án dự kiến:
	STT
	Hạng Mục
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	San nền + thoát nước mưa
	26.721.974.000

	2
	Giao thông
	70.721.149.000

	3
	Cấp nước
	1.057.746.000

	4
	Thoát nước thải
	3.475.848.000

	5
	Cấp điện - chiếu sáng
	25.542.561.000

	6
	Thông tin liên lạc 
	2.092.608.000

	Tổng chi phí
	129.611.886.000


· Khái toán tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự tính khoảng: 129.611.886.000VNĐ.
· Giải pháp nguồn vốn:  gồm 2 phần là nguồn vốn doanh nghiệp và nguồn vốn ngân hàng.
· Giải pháp tổ chức thực hiện: 
· Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập đồ án tổ chức thi công như biện pháp thi công đất, vấn đề bố trí máy móc thiết bị, biện pháp phòng ngừa tại nạn điện, thứ tự bố trí các kho, bãi nguyên liệu, lán trại tạm, vấn đề chống sét.
· Các biện pháp an toàn lao động khi lập tiến độ thi công như: thời gian và trình tự thi công phải đảm bảo sự ổn định của các bộ phận công trình, thứ tự thi công những công trình ngầm, bố trí tuyến thi công hợp lí để ít di chuyển, bố trí mặt bằng thi công hợp lý để không gây cản trở nhau…


[bookmark: _Toc22738333][bookmark: _Toc49858450]CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN
I. [bookmark: _Toc22738334][bookmark: _Toc49858451]Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan toàn khu

[image: ]
Bản đồ  5 Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
Các phương án nghiên cứu khai thác sử dụng đất dựa trên cơ sở nội dung của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng nhằm đáp ứng được những vấn đề chính sau :
· Tổ chức mạng lưới giao thông nội bộ nhóm ở, phù hợp với mạng lưới giao thông chung toàn khu vực. Giao thông mạng lưới ô cờ;
· Bố trí các khu chức năng hợp lý, khai thác hiệu quả sử dụng đất và cảnh quan môi trường;
· Tổ chức tốt các công trình cây xanh cảnh quan;
· Đáp ứng được yêu cầu về quy hoạch trước mắt và lâu dài;
· Đảm bảo tuân thủ các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.
II. [bookmark: _Toc22738335][bookmark: _Toc49858452]Các nguyên tắc về tổ chức, bảo vệ và kiểm soát khu vực cảnh quan
Quá trình tổ chức cảnh quan và bảo vệ cảnh quan cần đảm bảo một số yêu cầu cơ bản sau:
· Về tổ chức các yếu tố cảnh quan chính (công trình kiến trúc): đảm bảo theo đúng các hồ sơ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về sử dụng đất, mật độ xây dựng mà đồ án đã đề ra để các yếu tố tham gia tạo cảnh quan chính vẫn giữ được ý đồ trong bố cục tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc của đồ án;
· Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, ngoài yếu tố hiệu quả, sử dụng an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường còn phải bố trí và thiết kế chi tiết kỹ thuật gọn gàng, không làm mất mỹ quan;
· Mang đặc thù là Khu dân cư mới, do đó khu quy hoạch phải có những tiêu chí riêng cần tuân thủ nghiêm ngặt trong thiết kế;
· Khu công viên cây xanh: cần kiểm soát và chăm sóc mảng xanh tốt, an toàn vệ sinh môi trường, bảo dưỡng các sân thể thao định kỳ và đảm bảo an ninh tốt tại những khu vực này;
· Khu nhà ở: cần kiểm soát, đảm bảo sự yên tĩnh, an toàn trong nhóm ở. Đồng thời, cần kiểm soát chỉ giới xây dựng, để tránh sự lấn chiếm, cơi nới thêm diện tích sử dụng của người dân.
1. [bookmark: _Toc22738336][bookmark: _Toc49858453]Tổ chức cảnh quan khu vực nhà ở
· Trên cơ sở mạng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật chính đã được quy định trong quy hoạch chung huyện Cần Giuộc từ đó quyết định cơ cấu sử dụng đất và mạng lưới giao thông nội bộ cho phù hợp;
· Trục chính D1 lộ giới 16m (4  – 8 – 4) hướng Đông Nam - Tây Bắc hình thành 1 trục giao thông chính của toàn khu, hình thành dạng giao thông ô cờ. Phần lớn các lô nhà được bố trí hướng Tây Bắc – Đông Nam và Đông Bắc – Tây Nam, là hướng gió mát, tránh được nắng gắt và đón được nắng gián tiếp hầu hết thời gian trong ngày;
· Các vị trí tiếp giáp với các đường đối ngoại đều được đấu nối để tạo sự kết nối giữa các khu vực dân cư.
2. [bookmark: _Toc22738337][bookmark: _Toc49858454]Tổ chức cảnh quan khu vực công trình dịch vụ, hạ tầng
· Trên trục chính D1, tổ chức công trình thương mại dịch vụ gần lối vào khu dân cư là điểm nhấn cấp 1, trục vuông góc với D1, là N5, N6 thiết kế công trình trường học (mẫu giáo…), trạm y tế là điểm nhấn cấp 2. Nhà văn hóa – thể dục thể thao tiếp cận từ đường N6 thuận lợi cho người dân lân cận cùng sử dụng.
· Trạm xử lý nước thải được bố trí trong các khu vực cây xanh đảm bảo cách ly với khu vực dân cư để thuận lợi xả vào nguồn tiếp nhận là kênh Bà Giáng.
3. [bookmark: _Toc22738338][bookmark: _Toc49858455]Tổ chức cảnh quan khu vực công viên công cộng
3.1. Cây xanh công viên
· [bookmark: _Hlk28362628]Các công viên cây xanh bố trí phân tán trong các nhóm nhà và ven kênh Bà Giáng nhằm cải thiện vi khí hậu, cảnh quan cho từng nhóm ở, khai thác tối đa cảnh quan kênh, đảm bảo bán kính phục vụ toàn khu.
· [bookmark: _Hlk28362642]Đường D1 và N5, N6 đi qua kênh Bà Giáng với dải cây xanh và mặt nước cảnh quan tạo sự thông thoáng và cảnh quan ven mặt nước sinh động cho cạnh biên phía Đông dự án.
3.2. Cây xanh đường phố
· Trên tuyến trục chính D1 của khu dân cư bố trí các loại cây đặc biệt có hoa, màu sắc lá thay đổi theo mùa để tăng thêm tính định hướng và phân cấp cho các trục giao thông nội khu.
3.3. Cây xanh công trình
· Khuôn viên các công trình công cộng cũng là không gian lớn, tập trung đông người nên đòi hỏi cây xanh phải được lựa chọn và bố trí hợp lý để vừa đảm bảo bóng mát, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ. Dọc theo lối đi, tường rào hay tường công trình có thể trồng các loại hoa để tạo thêm màu sắc và hương thơm;
· [bookmark: _Toc455338524]Khuôn viên các công trình nhà ở sử dụng cây xanh phía trước mỗi nhà, có thể trồng cây hoa giấy leo giàn để tăng thêm sự mềm mại và gần gũi thiên nhiên của công trình. Trong khuôn viên công trình có thể trồng cây ăn quả, cây bóng mát kèm, giàn hoa leo.
[image: ]
Minh họa cây xanh trong công trình.


[bookmark: _Toc22738339][bookmark: _Toc49858456]CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ DÂN CƯ
I. [bookmark: _Toc22738340][bookmark: _Toc49858457]Điểm nhấn và nút giao thông
· [bookmark: _Toc22738341]Xác định điểm nhấn quan trọng nhất trong Khu dân cư mới theo quy hoạch là tổ hợp khu chung cư cao tầng. Điểm nhấn công trình công cộng và các công trình kiến trúc nhỏ tại các không gian cây xanh (đón trục và tầm nhìn tạo đặc trưng riêng cho Khu dân cư mới).
[bookmark: _Toc455338506][image: ]   [image: ]
[bookmark: _Toc464113294]Minh họa điểm nhấn trong khu dân cư
[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho park]  [image: ]
Minh họa điểm và nút trong khu dân cư.
II. [bookmark: _Toc49858458]Khu vực
· Hai khu vực được xác định rõ nhất trong khu dân cư được chia theo giao thông gồm: nhóm nhà phía bên phải đường N5 và phía bên trái đường N5.
III. [bookmark: _Toc22738342][bookmark: _Toc49858459]Tuyến và cạnh biên
· Đối với dự án Khu dân cư mới theo quy hoạch, yếu tố Tuyến nổi bật nhất chính là đường trục chính xuyên suốt Khu dân cư mới là D1. Ngoài ra còn có các tuyến giao thông nội bộ trong từng nhóm ở.
IV. [bookmark: _Toc22738343][bookmark: _Toc49858460]Hình thức kiến trúc
1. [bookmark: _Toc22738344][bookmark: _Toc49858461]Hình khối, đường nét công trình
· Đường nét và hình khối kiến trúc công trình kiến trúc theo khuynh hướng hiện đại, đơn giản, tránh sử dụng các chi tiết cầu kỳ, rườm rà;
·  Đảm bảo được tiêu chí “công năng - thích dụng - kinh tế - thẩm mỹ”;
· Các công trình nhà ở nên sử dụng hệ thống mái dốc.
· Đường nét và hình khối kiến trúc công trình: theo khuynh hướng hiện đại hoặc kết hợp với truyền thống. Các công trình phải tạo được không gian hài hoà giữa các loại nhà ở với nhau trong cùng một khu nhà và tạo được sự đồng bộ hợp lý trong từng dãy nhà ở cùng loại (về hình thức mái, số tầng cao, khoảng lùi từng dãy nhà), hình khối đơn giản, tránh sử dụng các chi tiết cầu kỳ. Đảm bảo được tiêu chí “công năng - thích dụng - kinh tế - thẩm mỹ”;
· Về kiến trúc công trình và quản lý đầu tư xây dựng trong khu quy hoạch được quy định cụ thể tại Quy định quản lý xây dựng kèm theo hồ sơ.
2. [bookmark: _Toc22738345][bookmark: _Toc49858462]Vật liệu, màu sắc mặt tiền
· Ưu tiên sử dụng vật liệu xây dựng địa phương, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của khu vực, phù hợp với vùng khí hậu nhiệt đới chống nắng, chống ẩm, chống mưa….tốt.
· Sử dụng màu sắc tươi sáng, cùng tông màu hài hòa trên bề mặt công trình và cả dãy nhà đồng nhất. Hạn chế dùng các màu tối, sẫm, gây cảm giác khó chịu về thị giác, nóng bức về cảm giác và gây tâm lý phản cảm. Quy định về vật liệu xây dựng: ưu tiên sử dụng vật liệu xây dựng địa phương, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của khu vực, phù hợp với vùng khí hậu nhiệt đới;
· Quy định về màu sắc trang trí mặt tiền nhà: sử dụng màu sắc tươi sáng, cùng tông màu hài hòa trên bề mặt công trình và cả dãy công trình đồng nhất. Hạn chế dùng các màu tối, sẫm, gây cảm giác khó chịu về thị giác, nóng bức về cảm giác và gây tâm lý phản cảm. Chỉ được sử dụng tối đa 3 màu đối với tường bên ngoài cho một công trình nhà ở;
· Độ vươn ban công tối đa 1,4m;
· Hàng rào phải có hình thức thoáng nhẹ, mỹ quan và thống nhất trên từng trục đường cũng như từng khu vực;
· Chiều cao tối đa của hàng rào 2,5m;
· Chiều cao trông ra đường phố từ độ cao 0,6m trở lên phải thiết kế thông thoáng và chiếm tối thiểu 60% diện tích mặt đứng của tường rào.
· Biển quảng cáo gắn trên mặt tiền ngôi nhà không được sử dụng các vật liệu có độ phản quang lớn hơn 70%;
· Biển quảng cáo không được che lấp cửa sổ và cửa ra vào;
· Biển quảng cáo treo tại mặt tiền công trình có diện tích biển không lớn quá 20% diện tích mặt tiền.
3. [bookmark: _Toc22738346][bookmark: _Toc49858463]Giao lộ, vỉa hè 
· Góc giao lộ của 2 đường áp dụng kích thước vạt góc 4m x 4m mỗi bên đối với đường nội bộ khu dân cư và 5m x 5m mỗi bên đối với đường giao thông đối ngoại.
V. [bookmark: _Toc49858464]Quy định chi tiết cho các loại công trình
1. [bookmark: _Toc49858465][bookmark: _Toc22738347]Công trình nhà ở
Quy định chi tiết công trình nhà ở liên kế + tái định cư
[image: ]
[bookmark: _Toc464113300]Hình 1: Minh họa nhà liên kế 
Các quy định:
· Mật độ xây dựng lô đất			: trung bình 79,19%;
· Tầng cao xây dựng				: 04 tầng, ≤16,20m;
· Hệ số sử dụng đất				: tối đa 3,17 lần;
· Khoảng lùi phía trước			: 2,0m (tính từ chỉ giới đường đỏ);
· Khoảng lùi phía sau				: 1,0m (tính từ ranh khu đất);
· Khoảng lùi mặt bên lô góc			: 2,0m (tính từ ranh khu đất);
· Cao độ hoàn thiện tầng 1(tầng trệt)	: tối thiểu +0,35m so với 0,00m (tính từ cao độ hoàn thiện của bó vỉa hay mặt hố ga tại ranh giới lô đất);
· Độ cao tầng trệt				: 3,6m (so với cốt nền);
· Độ cao các tầng khác			: 3,2m;
· Độ cao bảo vệ mái				: 2,8m.


2. [bookmark: _Toc49858466]Công trình dịch vụ - thương mại
Quy định chi tiết công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa  - TDTT
[image: ]
[image: Need a modular medical healthcare office, building or clinic?]              [image: Clubhouse Design | Modern Design]
Các quy định:
· Mật độ xây dựng				: 40,00%;
· Tầng cao xây dựng				: 2 tầng, ≤12,00m;
· Hệ số sử dụng đất				: 0,8 lần;
· Khoảng lùi từ ranh lô đất			: tối thiểu 4m (tính từ các cạnh lô đất);
· Cao độ hoàn thiện tầng 1(tầng trệt)	: tối thiểu +0,35m so với  0,00m (tính từ cao độ hoàn thiện của bó vỉa hay mặt hố ga tại ranh giới lô đất);
· Độ cao thông thủy các tầng			: tối thiểu 3,6m;
· Khuôn viên trường học cần tổ chức sân chào cờ, cây xanh bóng mát, đường cứu hỏa, đảm bảo an toàn cho trẻ em vui chơi. Trước cổng trường phải có vịnh đậu xe đảm bảo việc tiếp cận không ảnh hưởng giao thông khu vực.


Quy định chi tiết công trình thương mại dịch vụ
[image: dich-vu-lam-sach-trung-tam-thuong-mai]
Các quy định:
· Mật độ xây dựng				: 80,00%;
· Tầng cao xây dựng				: 4 tầng, ≤20,00m;
· Hệ số sử dụng đất				: 3,2 lần;
· Khoảng lùi từ ranh lô đất			: tối thiểu 4m (tính từ các cạnh lô đất);
· Cao độ hoàn thiện tầng 1(tầng trệt) 	: tối thiểu +0,35m so với  0,00m (tính từ cao độ hoàn thiện của bó vỉa hay mặt hố ga tại ranh giới lô đất);
· Độ cao thông thủy các tầng			: tối thiểu 3,0m;
· Khuôn viên công trình cần tổ chức bãi xe, đường cứu hỏa, đảm bảo an toàn.


3. [bookmark: _Toc49858467]Công trình cây xanh công cộng 
[image: ]
Các quy định:
· Mật độ xây dựng				: 5,00%;
· Tầng cao xây dựng				: 1 tầng, ≤5,00m;
· Hệ số sử dụng đất				: 0,05 lần;
· Khoảng lùi từ ranh lô đất			: tối thiểu 4m (tính từ các cạnh lô đất);
· Cao độ hoàn thiện				: tối thiểu +0,35m so với 0,00m (tính từ cao độ hoàn thiện của bó vỉa hay mặt hố ga tại ranh giới lô đất);
· Độ cao thông thủy				: tối thiểu 3,0m;



4. [bookmark: _Toc49858468]Công trình giao thông - hạ tầng kỹ thuật 
[image: ]
Các quy định:
· Mật độ xây dựng				: 40,00%;
· Tầng cao xây dựng				: 2 tầng, ≤12,00m;
· Hệ số sử dụng đất				: 0,8 lần;
· Khoảng lùi từ ranh lô đất			: tối thiểu 4m (tính từ các cạnh lô đất);
· Cao độ hoàn thiện tầng 1(tầng trệt)	: tối thiểu +0,35m so với  0,00m (tính từ cao độ hoàn thiện của bó vỉa hay mặt hố ga tại ranh giới lô đất);
· Độ cao thông thủy các tầng			: tối thiểu 3,0m;


[bookmark: _Toc49858469]CHƯƠNG 6: QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
I. [bookmark: _Toc22738348][bookmark: _Toc49858470]Quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
1. [bookmark: _Toc22738349][bookmark: _Toc49858471]Mục tiêu thiết kế
· Đảm bảo kết nối giữa khu vực thiết kế với các khu vực lân cận, tiếp cận thuận tiện;
· Hệ thống giao thông đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải, đi lại trước mắt cũng như lâu dài của người dân;
· Tuân thủ quy chuẩn xây dựng và các tiêu chuẩn có liên quan, tạo ra mạng lưới đường thống nhất với mạng lưới đường hiện có của khu vực xung quanh;
· Tổ chức một hệ thống giao thông hợp lý, hiện đại.
2. [bookmark: _Toc22738350][bookmark: _Toc49858472]Phương án quy hoạch hệ thống giao thông
[bookmark: _Toc515452502]Giao thông đối ngoại:
· Sử dụng tuyến đường D1 là tuyến đường đối ngoại chính của khu Dân cư có chức năng kết nối các tuyến đường với TL835B.
· Chủ đầu tư đang liên hệ với Sở Giao thông Vận tải để thỏa thuận đấu nối giao thông với đường ĐT.835B.
Giao thông đối nội: 
· [bookmark: _Toc515190276]Mạng lưới giao thông đối nội bao gồm tuyến đường nội bộ kết nối các công trình và các nhóm nhà với nhau;
· Mạng lưới hệ thống giao thông dự án được kết nối thông suốt, liên hoàn với hệ thống giao thông khu vực. Đảm bảo nhu cầu vận tải, đi lại thông suốt, an toàn trước mắt cũng như lâu dài;
· Quy hoạch giao thông đảm bảo các các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, tiêu chuẩn quy phạm và mỹ quan
· Mạng lưới đường đảm bảo thuận lợi cho việc bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên tuyến đường;
· Tại vị trí nút giao thông giao giữa các tuyến đường nội bộ với nhau thiết kế các bán kính rẽ  để đảm bảo tầm nhìn cho các phương tiện đi lại được êm thuận;
· Dựa vào hình dáng ranh khu đất, địa hình khu vực, tính chất cảnh quan quy hoạch, hệ thống giao thông được thiết kế bao gồm các tuyến đường sau:

Bảng thống kê khối lượng đường
	Tên đường
	Mặt cắt
	Chiều dài 
(m)
	Lộ giới
	Kích thước mặt cắt (m)

	
	
	
	
	Vỉa hè trái
	Mặt đường
	Vỉa hè phải

	ĐƯỜNG D1
	2-2
	518,38
	16,00
	4,00
	8,00
	4,00

	ĐƯỜNG D2
	4-4
	69,75
	13,00
	0,50
	12,00
	0,50

	
	3-3
	
	
	3,00
	7,00
	3,00

	ĐƯỜNG D3
	4-4
	71,01
	13,00
	0,50
	12,00
	0,50

	
	3-3
	
	
	3,00
	7,00
	3,00

	ĐƯỜNG D4
	3-3
	80,00
	13,00
	3,00
	7,00
	3,00

	ĐƯỜNG D5
	3-3
	154,00
	13,00
	3,00
	7,00
	3,00

	ĐƯỜNG N1
	4-4
	44,40
	13,00
	0,50
	12,00
	0,50

	
	3-3
	
	
	3,00
	7,00
	3,00

	ĐƯỜNG N2
	3-3
	176,56
	13,00
	3,00
	7,00
	3,00

	ĐƯỜNG N3
	4-4
	118,41
	13,00
	0,50
	12,00
	0,50

	
	3-3
	
	
	3,00
	7,00
	3,00

	ĐƯỜNG N4
	4-4
	198,03
	13,00
	0,50
	12,00
	0,50

	
	3-3
	
	
	3,00
	7,00
	3,00

	ĐƯỜNG N5
	4-4
	255,71
	13,00
	0,50
	12,00
	0,50

	
	3-3
	
	
	3,00
	7,00
	3,00

	ĐƯỜNG N6
	4-4
	250,11
	13,00
	0,50
	12,00
	0,50

	
	3-3
	
	
	3,00
	7,00
	3,00

	ĐƯỜNG N7
	4-4
	113,98
	13,00
	0,50
	12,00
	0,50

	
	3-3
	
	
	3,00
	7,00
	3,00

	ĐƯỜNG N8
	3-3
	84,50
	13,00
	3,00
	7,00
	3,00

	ĐƯỜNG TỈNH 835B
	1-1
	87,20
	40,00
	7,00
	26,00
	7,00

	ĐƯỜNG N9
	3-3
	139,00
	13,00
	3,00
	7,00
	3,00

	ĐƯỜNG ĐI BỘ GIỮA LÔ
	-
	154,00
	-
	-
	-
	-


3. [bookmark: _Toc22738351][bookmark: _Toc49858473]Thống kê khối lượng và khái toán kinh phí
[bookmark: _Toc515190277]Bảng tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí
	Stt
	Danh mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	(đồng)
	(đồng)

	1
	VỈA HÈ
	m2
	14.265
	1.200.000
	17.118.389.000

	2
	LÒNG ĐƯỜNG 
	m2
	18.869
	2.500.000
	47.173.565.000

	3
	DỰ PHÒNG
	10% (1 + 2 )
	6.429.195.000

	Tổng
	70.721.149.000


 (Bảy mươi tỷ, bảy trăm hai mươi mốt triệu, một trăm bốn mươi chín nghìn đồng)
II. [bookmark: _Toc22738352][bookmark: _Toc49858474]Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt
1. [bookmark: _Toc22738353][bookmark: _Toc49858475]Lựa chọn và xác định cao độ xây dựng
· Lựa chọn và xác định cao độ khống chế tối thiểu làm cơ sở xác định cốt nền xây dựng căn cứ các tiêu chí sau:
· Căn cứ vào dữ liệu nước triều của Sông Vàm Cỏ Đông;
· Chọn cao độ san nền HSN ≥ 2,30 m (Hệ cao độ Hòn Dấu).
=> Vì vậy, lựa chọn HXD  ≥ 2,50 m (Hệ cao độ Hòn Dấu).
· Dọc theo ranh dự án tổ chức hệ thống tường bê tông cốt thép để giữ ổn định nền đất sau khi san lấp so với đất dân cư hiện hữu, xây dựng mái taluy trồng cỏ xanh dọc theo ranh tiếp giáp bờ kênh. Đảm bảo vùng phụ cận bảo vệ kênh hiện hữu là 5m tính từ mép bờ kênh.
· Giải pháp gia cố bờ kênh: Toàn bộ tuyến kênh là dạng kênh hở tường đứng, đề xuất kết cấu tham khảo của kênh sử dụng đá hộc xây vữa xi măng trên nền đất tự nhiên được đầm chặt. Cao trình đáy kênh phải đảm bảo cho các cống thoát nước từ các khu vực dọc 2 bên tuyến kênh theo hình thức tự chảy, đỉnh kênh cao hơn mức nước thiết kế ít nhất là 50cm.
2. [bookmark: _Toc22738354][bookmark: _Toc49858476]Thiết kế san nền
· Do khu quy hoạch có địa hình thấp hơn cao độ khống chế tối thiểu nên tiến hành đấp đất trên phần lớn diện tích khu đất;
· Cao độ san nền của khu vực được thiết kế phù hợp với các cao độ các khu dân cư lân cận và đảm bảo tiêu thoát nước thuận tiện.
· Độ dốc dọc đường tối thiểu là 0,3%.
3. [bookmark: _Toc22738355][bookmark: _Toc49858477]Thoát nước mặt
· Xây mới hoàn toàn mạng lưới cống thoát nước mưa, bố trí dọc theo các tuyến đường, hướng tiếp nhận nước mưa là kênh Bà Giáng trong khu đất;
· Xây dựng mạng lưới thoát nước mưa tách riêng với mạng lưới nước thải sinh hoạt;
· Độ sâu chôn cống tối thiểu (tính từ cao độ hoàn thiện đến đỉnh cống): 0,7 m;
· Độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng tự làm sạch cống ic ≥ 1/D, D – đường kính cống đơn vị (mm);
· Lựa chọn hình thức nối cống là nối ngang đỉnh cống;
· Chu kỳ lặp lại trận mưa: P = 01 năm;
· Hố ga thu nước bằng BTCT có cửa thu theo kiểu cửa thu đứng hoặc ngang tùy vào vị trí đặt hầm ga sao cho phù hợp nhất;
· Giếng thăm bằng BTCT;
4. [bookmark: _Toc22738356][bookmark: _Toc49858478][bookmark: _Toc515190278]Thống kê khối lượng và khái toán kinh phí
Bảng tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí
	STT
	DANH MỤC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	KINH PHÍ

	SAN NỀN

	1
	ĐÀO NỀN
	m3
	0,00
	70.000
	 

	2
	ĐẮP NỀN
	m
	227.467,58
	80.000
	18.197.406.000

	THOÁT NƯỚC MƯA

	1
	D400
	m
	369,78
	1.000.000
	369.776.000

	2
	D600
	m
	1.732,25
	1.635.000
	2.832.234.000

	3
	D800
	m
	162,51
	3.000.000
	487.539.000

	4
	D1000
	m
	143,96
	4.500.000
	647.834.000

	5
	D1200
	m
	93,40
	7.500.000
	700.485.000

	6
	CỐNG HỘP 2500x2500
	m
	129,88
	15.000.000
	1.948.200.000

	7
	HỐ GA
	CÁI
	181,00
	8.500.000
	1.538.500.000

	TỔNG
	26.721.974.000


[bookmark: _Toc22738357][bookmark: _Toc49858479](Hai mươi sáu tỷ, bảy trăm hai mươi mốt triệu, chín trăm bảy mươi tư ngìn đồng).
III. Quy hoạch cấp nước
1. [bookmark: _Toc22738358][bookmark: _Toc49858480]Nhu cầu dùng nước
[bookmark: _Toc515190279]Bảng Tính Toán Nhu Cầu Cấp Nước
	[bookmark: _Hlk29653040]Stt
	Hạng mục
	Quy mô
	Đơn vị
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Nhu cầu
	Đơn vị

	1
	Nước cấp sinh hoạt (Qsh-cn) (a)
	1.892
	Người
	150
	lít/người.ngày
	283,80
	m3/ngày đêm

	2
	Nước công trình công cộng (Qcc-cn) (b)
	8.579,35
	m2 sàn
	5
	lít/m2 sàn.ngày 
	42,90
	m3/ngày đêm

	3
	Nước công trình trường mẫu giáo (c)
	215
	Học sinh
	100
	lít/học sinh.ngày
	21,50
	m3/ngày đêm

	4
	Nước công trình đất y tế (d)
	723,42
	m2 sàn
	2
	lít/m2 sàn/ngày 
	1,45
	m3/ngày đêm

	5
	Nước tưới vườn hoa, công viên (e)
	8.532,00
	m2
	3
	lít/m2 /ngày 
	25,60
	m3/ngày đêm

	6
	Nước công trình kĩ thuật (g)
	712,88
	m2
	2
	lít/m2 /ngày 
	1,43
	m3/ngày đêm

	7
	Nước rửa đường (f)
	35.892,93
	m2
	0,5
	lít/m2 /ngày 
	17,95
	m3/ngày đêm

	8
	Nước thất thoát rò rỉ (h)
	((a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(g)+(f))*15%
	15
	%
	59,19
	m3/ngày đêm

	9
	Tổng nhu cầu dùng nước (i)
	(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(g)+(f)+(h)
	453,80
	m3/ngày đêm

	10
	Tổng nhu cầu dùng nước ngày lớn nhất
	(i)*1.3
	k= 1.3
	 
	589,94
	m3/ngày đêm

	11
	Tổng lưu lượng nước chữa cháy
	20
	l/s
	216,00
	m3


Trong đó:
· Các chỉ tiêu lấy theo TCXDVN 33:2006 và QCXDVN 01:2019/BXD
· Tổng công suất cấp nước cho khu vực quy hoạch là 453,80 m3/ngày đêm;
· Theo Bảng 12 – mục 10.3 – TCVN 2622:1995, đối với khu quy hoạch có dân số là 1.892 người và nhà xây hỗn hợp, số đám cháy xảy ra cùng một thời gian là 1, lưu lượng nước cấp cho q đám cháy qcc = 20 (l/s);
2. [bookmark: _Toc22738359][bookmark: _Toc49858481]Nguồn nước
· Nguồn nước: Đấu nối vào tuyến cpp nước sạch hiện hữu trên đường ĐT835B từ nhà máy cấp nước từ Công ty TNHH MTV Nước sạch Cần Giuộc.
3. [bookmark: _Toc22738360][bookmark: _Toc49858482]Mạng lưới cấp nước
· [bookmark: _Hlk29653020]Thiết kế mạng nhánh cấp nước cho khu quy hoạch, sử dụng ống Ø110, Ø90 mm;
· Ống cấp nước được chôn trong đất với độ sâu chôn ống tối thiểu 0,70 m (tính đến đỉnh ống so với cao độ hoàn thiện);
· Mạng lưới cấp nước là mạng lưới kết hợp dùng cho sinh hoạt và chữa cháy;
· Mạng lưới cấp nước là loại mạng vòng kết hợp nhánh cụt;
· Khoảng cách giữa 2 họng lấy nước chữa cháy từ 120m – 150m và ưu tiên bố trí ở các ngã ba, ngã tư đường (theo TCVN 2622-1995).
4. [bookmark: _Toc22738361][bookmark: _Toc49858483]Thống kê khối lượng và khái toán kinh phí
Khái toán kinh phí xây dựng
	STT
	Danh mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Ống HDPE D90
	m
	1885,67
	200.000
	377.134.000

	2
	Ống HDPE D110
	m
	2241,81
	250.000
	560.453.000

	3
	Trụ Cứu Hỏa
	Cái
	16
	1.500.000
	24.000.000

	4
	Dự Phòng
	Cái
	10%
	 
	96.159.000

	TỔNG
	1.057.746.000


(Một tỉ, không trăm năm mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi sáu nghìn đồng)
IV. [bookmark: _Toc22738362][bookmark: _Toc49858484]Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường
1. [bookmark: _Toc22738363][bookmark: _Toc49858485]Lưu lượng nước thải
[bookmark: _Toc515190280]Bảng Tính Toán Nhu Cầu Thoát Nước
	[bookmark: _Hlk29653169]Stt
	Hạng mục
	Quy mô
	Đơn vị
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Nhu cầu
	Đơn vị

	1
	Nước cấp sinh hoạt (Qsh-cn) (a)
	1.892
	Người
	80%Qsh-cn
	lít/người.ngày
	227,04
	m3/ngày đêm

	2
	Nước công trình công cộng (Qcc-cn) (b)
	8.579,35
	m2 sàn
	5
	lít/m2 sàn/ngày 
	42,90
	m3/ngày đêm

	3
	Nước công trình trường mẫu giáo (c)
	215
	Học sinh
	100
	lít/học sinh.ngày
	21,05
	m3/ngày đêm

	4
	Nước công trình đất y tế (d)
	723,42
	m2 sàn
	2
	lít/m2 sàn/ngày 
	1,45
	m3/ngày đêm

	5
	Nước công trình kĩ thuật (g)
	712,88
	m2
	2
	lít /m2 /ngày 
	1,43
	m3/ngày đêm

	6
	Tổng nhu cầu nước thải trung bình (h)
	((a)+(b)+(c)+(d)+(g)
	294,31
	m3/ngày đêm

	7
	Tổng nhu cầu nước thải ngày lớn nhất
	(h)*k
	k= 1,3
	- 
	382,60
	m3/ngày đêm

	8
	Tổng khối lượng rác thải
	 -
	- 
	1,0
	kg/người.ngày
	1.892
	kg


· Tổng lưu lượng nước thải quy hoạch là Qmax= 382,60 m3/ngày đêm;
· Toàn bộ nước thải của khu vực thiết kế sẽ được thu gom và đưa về trạm xử lý của khu vực với công suất Q= 420 m3/ngày đêm.
2. [bookmark: _Toc22738364][bookmark: _Toc49858486]Nguồn tiếp nhận nước thải
· [bookmark: _Hlk29653200]Nước thải được đưa về trạm xử lí của khu (vị trí xác định trên bản vẽ), nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn ghi ở cột A-QCVN 14-2015/BTNMT được theo đường ống xả ra kênh Bà Giáng.
3. [bookmark: _Toc22738365][bookmark: _Toc49858487]Mạng lưới thoát nước thải
· [bookmark: _Hlk29653225]Sử dụng hệ thống thoát nước riêng với hệ thống thoát nước mưa.
· Thiết kế hệ thống thoát nước thải riêng có đường kính D200mm, để thu gom nước thải bằng hệ thống cống trên các trục đường, sau đó đưa về trạm xử lý nước thải với độ dốc tối thiểu 1/D (với D là đường kính cống tính theo đơn vị mm).
· Cống thoát nước được chôn trong đất với độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,9m tính đến đỉnh cống so với cao độ hoàn thiện, vật liệu cống là HDPE. 
· Nước thải từ khu vệ sinh được xử lý bằng hệ thống hầm tự hoại trước khi thoát vào cống thoát nước thải dọc đường.
· Trên các tuyến cống bố trí các hố ga thu nhận nước thải từ các công trình đưa ra, kết hợp làm hố thăm, hố ga được xây dựng bằng BTCT.
4. [bookmark: _Toc22738366][bookmark: _Toc49858488]Xử lý rác thải, nước thải và vệ sinh môi trường
· [bookmark: _Hlk29653248]Tất cả các loại chất thải rắn phát sinh trong khu quy hoạch phải được thu gom 100% và được phân loại trước khi vận chuyển đến khu vực tập trung chất thải rắn của địa phương.
· Tải lượng rác thải:
· Rác thải sinh hoạt			:	1 kg/người/ngày.
· Khối lượng rác sinh hoạt		: 	1.892 kg/ngày.
5. [bookmark: _Toc22738367][bookmark: _Toc49858489]Thống kê khối lượng và khái toán kinh phí
Thống kê khối lượng và khái toán kinh phí xây dựng
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Cống HDPE D200
	m
	3.338,25
	650.000
	2.169.862.000

	2
	Hố ga
	cái
	165,00
	6.000.000
	990.000.000

	3
	Dự phòng 10%
	 
	 
	10%
	315.986.000

	TỔNG
	3.475.848.000


(Ba tỷ, bốn trăm bảy mươi lăm triệu, trám trăm bốn mươi tám nghìn đồng)
V. [bookmark: _Toc22738368][bookmark: _Toc49858490]Quy hoạch cấp điện
1. [bookmark: _Toc22738369][bookmark: _Toc49858491]Quy chuẩn áp dụng
· QCXDVN 01:2019/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng;
· QCVN 07:2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng;
· QCVN 07-5:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cấp điện;
· QCVN 01:2014/BXD: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia – Quy hoạch xây dựng;
· 11 TCN – 18 – 2006: Quy phạm trang bị điện – Phần I;
· 11 TCN – 19 – 2006: Quy phạm trang bị điện – Phần II;
· 11 TCN – 21 – 2006: Quy phạm trang bị điện – Phần IV;
· QCVN 07-7:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình chiếu sáng;
· TCXDVN 333:2005: Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị  – Tiêu chuẩn thiết kế;
· TCXDVN 259:2001: Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo, đường phố, quảng trường đô thị.
· Bảng chỉ tiêu cấp điện
	[bookmark: _Toc49858492]Chức năng
	Suất phụ tải P0

	
	Tư vấn chọn
	Đơn vị tính

	Nhà liên kế
	3
	kW/hộ

	Công trình thương mại
	30
	W/m2 sàn

	Trường Học
	0,15
	kW/ cháu

	Y tế
	1,5
	kW/giường

	Hạ tầng kỹ thuật
	120
	W/m2 sàn

	Giao thông
	5
	W/m²

	Cây xanh
	2
	W/m2


2. Phụ tải điện
[bookmark: _Hlk29913037]Bảng tính toán nhu cầu cung cấp điện đất ở
	STT
	SỐ LÔ
	LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH (m2)
	DIỆN TÍCH
SÀN (m²)
	SỐ LƯỢNG CÔNG TRÌNH/HỌC SINH (CĂN)
	SUẤT PHỤ TẢI
(W/m², kW/hộ,w/người)
	CÔNG SUẤT (kW)
	+10% DỰ PHÒNG

	ĐẤT Ở (A)
	1419
	1561

	1
	LK1
	Đất ở
	 
	 
	4
	3
	12
	13

	2
	LK2
	Đất ở
	 
	 
	8
	3
	24
	26

	3
	LK3
	Đất ở
	 
	 
	7
	3
	21
	23

	4
	LK4
	Đất ở
	 
	 
	7
	3
	21
	23

	5
	LK5
	Đất ở
	 
	 
	20
	3
	60
	66

	6
	LK6
	Đất ở
	 
	 
	11
	3
	33
	36

	7
	LK7
	Đất ở
	 
	 
	33
	3
	99
	109

	8
	LK8
	Đất ở
	 
	 
	42
	3
	126
	139

	9
	LK9
	Đất ở
	 
	 
	32
	3
	96
	106

	10
	LK10
	Đất ở
	 
	 
	39
	3
	117
	129

	11
	LK11
	Đất ở
	 
	 
	23
	3
	69
	76

	12
	LK12
	Đất ở
	 
	 
	38
	3
	114
	125

	13
	LK13
	Đất ở
	 
	 
	26
	3
	78
	86

	14
	LK14
	Đất ở
	 
	 
	40
	3
	120
	132

	15
	LK15
	Đất ở
	 
	 
	26
	3
	78
	86

	16
	LK16
	Đất ở
	 
	 
	26
	3
	78
	86

	17
	LK17
	Đất ở
	 
	 
	26
	3
	78
	86

	18
	LK18
	Đất ở
	 
	 
	11
	3
	33
	36

	19
	LK19
	Đất ở
	 
	 
	54
	3
	162
	178

	ĐẤT KHÁC (B)
	586
	644

	1
	TH
	Đất trường học (mẫu giáo)
	 
	 
	215
	0,15
	32
	35

	2
	VH
	Đất văn hóa thể dục thể thao
	 
	2072
	 
	30,00
	62
	68

	3
	TM
	Đất TMDV
	 
	6508
	 
	30,00
	195
	215

	4
	HT
	Đất hạ tầng kĩ thuật
	 
	713
	 
	120,00
	86
	94

	5
	YT
	Đất y tế
	 
	723
	7
	1,50
	11
	12

	6
	CV
	Công viên cây xanh
	10286
	 
	 
	2,00
	21
	23

	7
	GT
	Đất giao thông
	35893
	 
	 
	5,00
	179
	197

	TỔNG A + B
	2205

	Cos φ
	0,85

	Công suất biểu kiến Stt
	2594


1. [bookmark: _Toc22738371][bookmark: _Toc49858493]Tổng công suất cấp điện cho khu dân cư: 	Ptt = 2205 kW.
Stt = 2594 kVA
3. Chọn trạm biến áp
Bảng tính toán chọn trạm biến áp
	TRẠM BIẾN ÁP
	LÔ PHỤC VỤ
	CÔNG SUẤT TỦ (kW)
	Kđt  TỦ (kW)
	CÔNG SUẤT CỦA NHÁNH (kW)
	Kđt DÂY (kW)
	CÔNG SUẤT CỦA TRẠM BIẾN ÁP (20% DỰ PHÒNG) Stt (kVA)
	SđmBA
	CÔNG SUẤT DỰ KIẾN CỦA TRẠM BiẾN ÁP (kVA)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TBA-01
	TM
	215,00
	1,00
	215,00
	0,80
	242,82
	214,89
	250
	

	TBA-02
	LK1
	13,00
	0,90
	11,70
	0,70
	510,62
	451,88
	500
	

	
	LK2
	26,00
	0,90
	23,40
	
	
	
	
	

	
	LK3
	23,00
	0,90
	20,70
	
	
	
	
	

	
	LK4
	23,00
	0,90
	20,70
	
	
	
	
	

	
	LK5
	66,00
	0,80
	52,80
	
	
	
	
	

	
	LK6
	36,00
	0,90
	32,40
	
	
	
	
	

	
	LK7
	109,00
	0,80
	87,20
	
	
	
	
	

	
	LK8
	139,00
	0,70
	97,30
	
	
	
	
	

	
	LK9
	106,00
	0,80
	84,80
	
	
	
	
	

	
	GT
	98,50
	0,80
	78,80
	
	
	
	
	

	
	CV
	7,67
	0,90
	6,90
	
	
	
	
	

	TBA-03
	LK10
	129,00
	0,70
	90,30
	0,70
	496,19
	439,11
	500
	

	
	LK11
	76,00
	0,80
	60,80
	
	
	
	
	

	
	LK12
	125,00
	0,70
	87,50
	
	
	
	
	

	
	LK13
	86,00
	0,80
	68,80
	
	
	
	
	

	
	LK14
	132,00
	0,70
	92,40
	
	
	
	
	

	
	HT
	94,00
	0,90
	84,60
	
	
	
	
	

	
	YT
	12,00
	0,90
	10,80
	
	
	
	
	

	
	CV
	7,67
	0,90
	6,90
	
	
	
	
	

	TBA-04
	TH
	35,00
	1,00
	35,00
	0,80
	39,53
	34,98
	160
	

	TBA-05
	LK15
	86,00
	0,80
	68,80
	0,70
	443,82
	392,76
	400
	

	
	LK16
	86,00
	0,80
	68,80
	
	
	
	
	

	
	LK17
	86,00
	0,80
	68,80
	
	
	
	
	

	
	LK18
	36,00
	0,90
	32,40
	
	
	
	
	

	
	LK19
	178,00
	0,70
	124,60
	
	
	
	
	

	
	GT
	98,50
	0,80
	78,80
	
	
	
	
	

	
	CV
	7,67
	0,90
	6,90
	
	
	
	
	

	TBA-06
	VH
	68,00
	1,00
	68,00
	0,80
	76,80
	67,96
	160
	


4. [bookmark: _Toc49858494]Nguồn và lưới điện
· [bookmark: _Hlk29655952]Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch lấy từ trạm biến áp 110kV Bến Lức hoặc trạm biến áp 110kV Cần Đước theo tuyến trung thế 22kV dọc theo đường ĐT.835B vào khu quy hoạch;
1. Hạng mục cấp điện 
· [bookmark: _Hlk29652415]Đường dây trung thế: Đấu nối đường dây trung thế 22kV (từ đường dây trung thế 22kV hiện trạng dọc đường Tỉnh lộ 835B) tới TBA hạ thế.
· Lựa chọn mạng điện của khu quy hoạch được đi ngầm nhằm đảm bảo mỹ quan.
· Mạng trung thế được sử dụng mạng vòng để đảm bảo an toàn cấp điện.
· Sử dụng máy biến áp hạ thế có công suất được tính toán cụ thể để cấp điện đến các phụ tải.
· Trạm biến thế: xây dựng mới trạm biến áp 22/0,4 kV cấp điện cho khu quy hoạch, sử dụng máy biến áp 3 pha, kiểu trạm phòng hoặc hợp bộ tùy thuộc vào diện tích trạm, với công suất trạm được tính toán cụ thể.
· Đường dây hạ thế 0,4 kV: xây dựng mới lưới hạ thế ngầm phục vụ cho khu quy hoạch.
1. Hạng mục chiếu sáng 
· [bookmark: _Hlk29652467]Sử dụng đèn Led có công suất và chiều cao phù hợp. Khoảng cách các trụ khoảng 20-25m.
· Hệ thống được thiết kế với mạch điều khiển chiếu sáng để có thể tắt mở tự động hoặc điều khiển bằng tay theo nhu cầu.
1. Thống kê khối lượng và khái toán kinh phí xây dựng
[bookmark: _Toc515190284]Thống kê khối lượng và khái toán kinh phí xây dựng
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Cáp điện 22kV
	Mét
	877,34
	4.500.000
	3.948.030.000

	2
	Cáp điện hạ thế 0,4kV
	Mét
	3875,31
	3.000.000
	11.625.930.000

	3
	Cáp chiếu sáng
	Mét
	2491,35
	1.000.000
	2.491.350.000

	4
	Tủ điện phân phối
	Tủ
	64
	25.000.000
	1.600.000.000

	5
	Tủ dừng
	Tủ
	10
	27.000.000
	270.000.000

	6
	Tủ chiếu sáng
	Tủ
	2
	25.000.000
	50.000.000

	7
	Đèn chiếu sáng
	Bộ
	116
	7.200.000
	835.200.000

	8
	Trạm biến áp 
	Trạm
	6
	400.000.000
	2.400.000.000

	9
	Dự phòng 10%
	 
	 
	10%
	2.322.051.000

	Tổng
	25.542.561.000


[bookmark: _Toc22738372][bookmark: _Toc49858495](Hai mươi lăm tỷ, năm trăm bốn mươi triệu, năm trăm sáu mươi mốt nghìn đồng)
VI. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc
1. [bookmark: _Toc22738373][bookmark: _Toc49858496]Căn cứ tính toán
· QCXDVN 01:2019/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng;
· [bookmark: _Toc22738374]QCVN 07:2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng;
· QCVN 07-8:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình viễn thông;
· QCVN 33:2011/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông.
· TCVN 8699:2011: Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - yêu cầu kỹ thuật.
· TCVN 8700:2011: Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông - yêu cầu kỹ thuật.
2. [bookmark: _Toc49858497]Tính toán nhu cầu
· Nhu cầu tính toán thông tin liên lạc:
	STT
	SỐ LÔ
	LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH (Ha)
	DIỆN TÍCH
SÀN (m²)
	SỐ LƯỢNG CÔNG TRÌNH (CĂN)
	CHỈ TIÊU
(Thuê bao/căn, TB/ha sàn)
	NHU CẦU (TB)
	NHU CẦU + 50% DỰ PHÒNG (TB)

	ĐẤT Ở (A)
	473
	713

	1
	LK1
	Đất ở
	 
	 
	4
	1
	4
	6

	2
	LK2
	Đất ở
	 
	 
	8
	1
	8
	12

	3
	LK3
	Đất ở
	 
	 
	7
	1
	7
	11

	4
	LK4
	Đất ở
	 
	 
	7
	1
	7
	11

	5
	LK5
	Đất ở
	 
	 
	20
	1
	20
	30

	6
	LK6
	Đất ở
	 
	 
	11
	1
	11
	17

	7
	LK7
	Đất ở
	 
	 
	33
	1
	33
	50

	8
	LK8
	Đất ở
	 
	 
	42
	1
	42
	63

	9
	LK9
	Đất ở
	 
	 
	32
	1
	32
	48

	10
	LK10
	Đất ở
	 
	 
	39
	1
	39
	59

	11
	LK11
	Đất ở
	 
	 
	23
	1
	23
	35

	12
	LK12
	Đất ở
	 
	 
	38
	1
	38
	57

	13
	LK13
	Đất ở
	 
	 
	26
	1
	26
	39

	14
	LK14
	Đất ở
	 
	 
	40
	1
	40
	60

	15
	LK15
	Đất ở
	 
	 
	26
	1
	26
	39

	16
	LK16
	Đất ở
	 
	 
	26
	1
	26
	39

	17
	LK17
	Đất ở
	 
	 
	26
	1
	26
	39

	18
	LK18
	Đất ở
	 
	 
	11
	1
	11
	17

	19
	LK19
	Đất ở
	 
	 
	54
	1
	54
	81

	ĐẤT KHÁC (B)
	68
	103

	1
	TH
	Đất trường học (mẫu giáo)
	 
	3218
	 
	30,00
	10
	15

	2
	VH
	Đất văn hóa thể dục thể thao
	 
	2072
	 
	30,00
	7
	11

	3
	TM
	Đất TMDV
	 
	6508
	 
	30,00
	20
	30

	4
	HT
	Đất hạ tầng kĩ thuật
	 
	713
	 
	24,00
	2
	3

	5
	YT
	Đất y tế
	 
	723
	 
	20,00
	2
	3

	6
	CV
	Công viên cây xanh
	8532
	 
	 
	10,00
	9
	14

	7
	GT
	Đất giao thông
	35893
	 
	 
	5,00
	18
	27

	TỔNG (A) + (B)
	541
	816


· [bookmark: _Hlk29653412]Tổng nhu cầu thông tin liên lạc của khu quy hoạch: 816 thuê bao.
3. [bookmark: _Toc22738375][bookmark: _Toc49858498]Nguồn cấp
· [bookmark: _Hlk29653314]Nguồn cung cấp: nguồn cấp cho khu vực quy hoạch được lấy từ nguồn cấp của huyện Cần Giuộc.
4. [bookmark: _Toc22738376][bookmark: _Toc49858499][bookmark: _Toc22738377]Giải pháp thông tin liên lạc
· [bookmark: _Hlk29653339]Xây dựng mới mạng lưới thông tin liên lạc, sử dụng cáp quang đi ngầm;
· Sử dụng mạng hình tia để cấp cho khu quy hoạch;
· Sử dụng tủ cáp có cách điện để đấu nối đến các hộ sử dụng;
· Tủ cáp được lắp đặt trên móng tủ được đặt trên vỉa hè.
· [bookmark: _Hlk25244716]Khu vực thiết kế luôn được đảm bảo về dung lượng cũng như lưu lượng thuê bao khi mở rộng hay lắp đặt thêm trạm chuyển mạch mới;
· Đảm bảo nguồn thông tin liên tục đáp ứng hệ thống sản xuất và quản lý hiện đại, ứng dụng công nghệ cao;
· Bố trí tổng đài để phân chia dung lượng ra các thuê bao có nhu cầu
5. [bookmark: _Toc49858500]Thống kê khối lượng và khái toán kinh phí
Thống kê khối lượng và khái toán kinh phí
	STT
	Danh mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Cáp quang chính
	m
	538,5
	200.000
	107.700.000

	2
	Cáp quang phối
	m
	3299,5
	200.000
	659.908.000

	3
	Tủ phân phối cáp quang cấp 1
	Cái 
	2
	50.000.000
	100.000.000

	4
	Tủ phân phối thuê bao FTTH
	Cái 
	75
	15.000.000
	1.125.000.000

	5
	Tủ phân phối thuê bao FTTB
	Cái 
	5
	20.000.000
	100.000.000

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	2.092.608.000


[bookmark: _Toc22738378][bookmark: _Toc49858501](Hai tỷ, không trăm chín mươi hai triệu, sáu trăm không trăm lẽ tám nghìn đồng)
VII. Đánh giá môi trường chiến lược
1. [bookmark: _Toc22738379][bookmark: _Toc49858502]Phạm vi, nội dụng nghiên cứu, phân tích đánh giá môi trường chiến lược
· Phạm vi và giới hạn ĐMC bao gồm các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch chi tiết: chất lượng không khí, giao thông và tiếng ồn, đất, nước, cây xanh, nước ngầm, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn.
2. [bookmark: _Toc22738380][bookmark: _Toc49858503]Các cơ sở khoa học của phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện ĐMC
-Cơ sở pháp lý 
· Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 52/2005/QH11 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ 01/07/2006;
· Luật Xây Dựng được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
· Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Thủ tướng chính phủ về quy hoạch xây dựng;
· Luật Quy hoạch dân cư số 30/2009/QH12 của Quốc hội ngày 17/06/2009;
· Nghị định 37/2010/NĐ-CP, ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch dân cư;
· Nghị định số 59/2007/NĐ-TTg ngày 09/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất thải rắn;
· Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 Về thoát nước dân cư và khu công nghiệp;
· Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;
· Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/08/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21);
· Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”;
· Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu”;
· Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch xây dựng, quy hoạch dân cư (ĐMC đối với QHXD, QHĐT);
· Quy chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn Việt Nam (QCVN:01/2019/BXD, QCVN 08:2008/BTNMT; 09:2008/BTNMT; 10:2008/BTNMT 05:2009/BTNMT; 06:2009/ BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT; TCVN 33: 2006; …).
1. Các phương pháp thực hiện ĐMC 
Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn về ĐMC tại Việt Nam, các phương pháp ĐMC áp dụng bao gồm các phương pháp sau:
· Phương pháp lập danh sách kiểm tra;
· Phương pháp ma trận tác động;
· Đồ thị và sơ đồ mô tả sự thay đổi các vấn đề môi trường hoặc các tác nhận theo thời gian dựa trên việc phân tích số liệu định lượng. Điều này bao gồm việc mô phỏng các dữ liệu cơ bản hay mối quan hệ tương hỗ giữa các nguồn gây tác động với các thay đổi liên quan về các vấn đề môi trường;
· Đánh giá của chuyên gia về các vấn đề môi trường, tác nhân chính, quy mô, tác động và các vấn đề liên quan đến tác động và rủi ro.
1. [bookmark: _Toc515452534]Các vấn đề và mục tiêu môi trường chính liên quan đến quy hoạch xây dựng 
· Trên cơ sở nghiên cứu quan điểm, mục tiêu và phương hướng phát triển kinh tế xã hội nêu trong quy hoạch, nhóm thực hiện ĐMC nhận định các vấn đề môi trường xã hội sẽ được cải thiện rất nhiều khi thực hiện quy hoạch, vì đó chính là mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy các vấn đề môi trường cốt lõi có liên quan đến quy hoạch được nhận dạng để nghiên cứu trong ĐMC này là các vấn đề môi trường tự nhiên, chịu tác động (cả tiêu cực và tích cực) bởi quy hoạch và đến lược mình sẽ ảnh hưởng trở lại các mục tiêu và nội dung quy hoạch. Các vấn đề môi trường cốt lõi được nhận diện là:
· Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn;
· Chất lượng môi trường đất;
· Chất lượng môi trường nước mặt;
· Cảnh quan;
· Thu gom và xử lý nước thải;
· Thu gom và xử lý chất thải rắn.
· Các vấn đề môi trường cốt lõi này sẽ được phân tích, đánh giá cụ thể khi phân tích hiện trạng, xu thế diễn biến trong quá khứ và dự báo xu thế diễn biến trong tương lai ở những phần sau:
· Các mục tiêu môi trường đã được nêu trong các văn bản quy phạm pháp luật, định hướng, chiến lược, kế hoạch hành động, quy chuẩn và tiêu chuẩn liên quan đến môi trường.
[bookmark: _Toc515190286]Mục tiêu môi trường liên quan đến quy hoạch 
	Mục tiêu môi trường
	Các tài liệu về các mục tiêu môi trường liên quan

	1. Tiêu chuẩn chất lượng nước:
· Đảm bảo nước thải sinh hoạt đáp ứng QCVN 14:2008/BTNMT;
· Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt QCVN 08:2008 /BTNMT;
· Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm QCVN 09:2008 /BTNMT.
	· QCVN 14:2008/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạtQCVN 08:2008 /BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;
· QCVN 09:2008 /BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.

	2. Tiêu chuẩn chất lượng không khí, tiếng ồn:
· Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2009/BTNMT;
· Tiêu chuẩn tiếng ồn QCVN 26:2010/ BTNMT.
	· QCVN 05:2009/BTNMT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;
· QCVN 26:2010/ BTNMT- quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

	3. Cấp nước:
· 100% dân số dân cư được sử dụng nước sạch.
	· Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 .

	4. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn:
· 100% CTR sinh hoạt được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường, trong đó 95% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ.
	· Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

	5. Cây xanh
· 2,57 m2/người.
	· Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 .

	6. Giảm thiểu ảnh hưởng biến đổi khí hậu
· Giảm nguy cơ lũ lụt trong dân cư.
	· Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.


3. [bookmark: _Toc49858504]Phân tích, đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch xây dựng
a)  [bookmark: _Hlk29574296]Chất lượng môi trường không khí 
Hiện trạng môi trường không khí
· Theo kết quả khảo sát môi trường tại khu vực quy hoạch, kết quả phân tích chất lượng không khí như sau:
[bookmark: _Toc515190287]Kết quả phân tích chất lượng không khí
	Kết quả thử nghiệm
	Thông số

	
	Độ ồn
(dBA)
	Bụi
(mg/m3)
	SO2
(mg/m3)
	NO2
(mg/m3)
	CO
(mg/m3)

	01.16.K01
	55,1 – 55,5
	0,19
	0,15
	0,09
	3,0

	QCVN 05:2009/BTNMT
	-
	0,3
	0,35
	0,2
	30


Ghi chú:
· 01.16. K 01: Tỉnh lộ 835B
· Theo kết quả trên cho thấy, chất lượng không khí tại khu vực quy hoạch còn tốt, các chỉ tiêu đều đạt quy chuẩn cho phép QCVN 05:2009/BTNMT.
Phân tích xu hướng tương lai khi không có quy hoạch
· Tổng hợp các xu hướng tương lai khi không có quy hoạch xây dựng được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc515190288]Các xu hướng tương lai khi không có quy hoạch xây dựng
	Các yếu tố chính ảnh hưởng đến ô nhiễm
		Các tác động ảnh hưởng đến xu hướng tương lai

	· Gia tăng xe cộ và hoạt động đi lại
	· Việc tăng phương tiện giao thông cá nhân có thể làm xu hướng gia tăng NOx, HC và CO càng nghiêm trọng và có thể vượt TCVN, đặc biệt ở các khu vực dọc các tuyến đường chính
· Ô nhiễm không khí gia tăng do phát thải động cơ dẫn đến việc tăng các khí quang hóa trong thành phố, đặc biệt trong mùa khô có thể góp phần làm gia tăng các bệnh đường hô hấp.

	· Quy hoạch phát triển giao thông, dự án đầu tư.
	· Các dự án phát triển sẽ giảm số phương tiện qua các tuyến đường chính, đồng thời giảm tắc nghẽn giao thông khi hoàn thành, phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên trong thời gian xây dựng sẽ làm tăng thêm hàm lượng bụi trong khu vực dự án


· Theo các xu hướng tương lai phân tích như trên, hàm lượng bụi tại các khu vực thực hiện dự án, dọc các trục đường chính có thể tăng thêm, đặc biệt là trong mùa khô. Điều này gây ra những nguy cơ về sức khỏe con người và có thể gia tăng bệnh đường hô hấp, đặc biệt đối với trẻ em và người già. Các khu dân cư hiện hữu gần dự án sẽ bị ảnh hưởng bởi việc xây dựng dự án.
b)  Chất lượng môi trường nước 
Quản lý nước thải
· Hiện trạng quản lí nước thải: Khu vực chưa có hệ thống xử lý thoát nước thải, nước thải chủ yếu phát sinh từ sinh hoạt của người dân. Nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại.
· Phân tích xu hướng tương lai khi không có quy hoạch:
· Vì chưa có hệ thống xử lý nước thải, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước rất cao, gây ô nhiễm môi trường tại khu vực. Lượng chất hữu cơ có trong nước thải làm cho lượng oxi hòa tan trong nguồn nước tiếp nhận bị tiêu thụ nhiều hơn. Chất thải rắn lơ lửng có khả năng gây hiện tượng bồi lắng cho các nguồn tiếp nhận nó, khiến chất lượng nước tại nguồn này xấu đi. Các chất dinh dưỡng như N, P có nhiều trong nước thải sinh hoạt chính là các yếu tố gây nên hiện tượng phú dưỡng hoá.
· Dân cư tập trung ngày càng đông nên lượng nước thải cũng tăng lên. Lượng nước thải này nếu không được thu gom xử lý sẽ gây ra các tác động đến môi trường nước ngầm và nước mặt tại khu vực này;
· Ngoài ra, quá trình xây dựng các dự án đầu tư sẽ phát sinh nước thải trong quá trình xây dựng và quá trình hoạt động của dự án.
Nước mưa
· Khu vực chưa có hệ thống thoát nước mưa. Nước mưa chủ yếu thoát bằng thẩm thấu tự nhiên và thoát ra các khu vực xung quanh.
c)  Quản lý chất thải rắn 
· Hiện trạng quản lý chất thải rắn: Rác thải sinh hoạt người dân tự đổ bỏ;
· Phân tích xu hướng tương lai khi không có quy hoạch: Nhu cầu hàng ngày của con người ngày càng tăng nên lượng rác thải sinh hoạt càng tăng. Rác thải không được thu gom và xử lý hợp lý sẽ làm ô nhiễm môi trường đất, nước mặt và nước ngầm. Tình trạng các bãi rác tự phát như hiện nay đang gây ô nhiễm môi trường tự nhiên ngày càng cao, ruồi nhặng phát sinh dễ gây dịch bệnh.
d)  Cây xanh, cảnh quan 
· Khu vực quy hoach hầu như không có cây canh cảnh quan, ngoài nhà ở, phần lớn diện tích còn lại là đất trống và cây tạp.
4. [bookmark: _Toc49858505]Phân tích,dự báo tác động và diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch xây dựng
a)  Đánh giá sự thống nhất giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch và các mục tiêu bảo vệ môi trường
[bookmark: _Toc515190289][bookmark: _Toc282124189]Đối sánh các quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường của quy hoạch với các quan điểm, mục tiêu môi trường quốc gia
	Stt
	Quan điểm, mục tiêu của quy hoạch
	Quan điểm, mục tiêu môi trường quốc gia
	Đánh giá

	1
	· Cơ cấu tổ chức không gian, quy hoạch sử dụng đất:  phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và phát triển tương lai
	· Đảm bảo QCXDVN 01:2019/BXD – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng.
	· Đáp ứng mục tiêu quốc gia.

	2
	· Quy mô dân số: 1.892 người
	· Phải phù hợp với nhiệm vụ quy hoạch 1/2000 của huyện Cần Giuộc
	· Đáp ứng nhiệm vụ quy hoạch

	3
	· Chỉ tiêu sử dụng đất ở:
· 26,27 m2/người
	· Đảm bảo QCXDVN 01:2019/BXD – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng
	· Đáp ứng mục tiêu quốc gia

	4
	· Mật độ xây dựng trung bình : 80%
	· Đảm bảo QCXDVN 01:2019/BXD – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng
	· Đáp ứng mục tiêu quốc gia

	5
	· Giảm thiểu ô nhiễm nước mặt
· Giảm thiểu ô nhiễm nước ngầm
	· Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt QCVN 08:2008/BTNMT
· Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm QCVN 09:2008/BTNMT
	· Đáp ứng mục tiêu quốc gia

	6
	· Giảm thiểu ô nhiễm không khí
	· Duy trì chất lượng không khí dưới mức QCVN 05:2009/BTNMT – Tiêu chẩn chất lượng không khí xung quanh
	· Đáp ứng mục tiêu quốc gia

	7
	· Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn
	· Duy trì mức độ tiếng ồn dưới mức QCVN 26:2010/BTNMT - Tiêu chuẩn về tiếng ồn
	· Đáp ứng mục tiêu quốc gia

	8
	· Chỉ tiêu đất cây xanh :2,57 m2/người
	· Đảm bảo QCXDVN 01:2019/BXD – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng.
	· Đáp ứng mục tiêu quốc gia

	9
	· 100% CTR sinh hoạt được thu gom và xử lý
	· Tới 2025, 100% CTR dân cư được thu gom và xử lý, 90% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng (chiến lược quản lý CTR)
	· Đáp ứng mục tiêu quốc gia

	10
	· 100% nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý;
· Đảm bảo nước thải sinh hoạt đáp ứng QCVN 14:2008/BTNMT cột A.
	· Thu gom và xử lý nước thải dân cư đạt từ 80-100%, Đảm bảo nước thải sinh hoạt đạt QCVN14:2008/BTNMT – quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt.
	· Đáp ứng mục tiêu quốc gia.


b)  Nhận diện diễn biến và các tác động môi trường chính có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch xây dựng 
[bookmark: _Toc515190290][bookmark: _Toc282124191]Xác định tiềm năng ảnh hưởng đến môi trường của các thành phần quy hoạch
	Stt
	Hoạch động quy hoạch xây dựng
	Tiềm năng ảnh hưởng đến môi trường (các khía cạnh chính)

	1
	· 
· Phát triển các khu dân cư
	· - Lượng chất thải sinh hoạt tăng lên tương ứng, gia tăng sức ép về đất ở, gia tăng nhu cầu khai thác sử dụng các tài nguyên thiên nhiên;
· - Ô nhiễm môi trường không khí do phát triển dân cư tăng;
· - Tiếng ồn và bụi từ các hoạt động xây dựng;
· - Rối loạn giao thông do việc vận chuyển vật liệu và chất thải.

	2
	· San nền dân cư
	· - Cản trở sự di chuyển của người và động vật;
· - Ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn và bụi từ các hoạt động san nền.

	3
	· Phát triển giao thông
	· - Làm suy giảm chất lượng không khí do khí thải của các phương tiện đường bộ. Tăng nồng độ một số thành phần khí độc (bụi, SO2, NOX, CO…);
· - Giảm chất lượng nước do nước thải từ các khu dịch vụ;
· -  Giảm chất lượng nước do các chất độc hại: bụi kim loại và cao su, sản phẩm dầu mỏ (nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn) phát sinh trong quá trình vận chuyển;
· - Nhiễm bẩn dầu mỡ, nhiên liệu của các phương tiện giao thông trên đường và các chất thải từ các khu dịch vụ;
· - Tăng mức độ rung động do các phương tiện vận chuyển trên đường.

	4
	· Cấp nước dân cư
	· -  Trong giai đoạn đầu chưa có nguồn nước máy, nước ngầm được sử dụng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, nguy cơ lún đất có thể xảy ra khi khai thái nước ngầm quá mức;
· - Ô nhiễm tiếng ồn và bụi trong quá trình xây dựng;
· - Lượng nước thải tăng lên do nhu cầu sử dụng nước cấp tăng.

	5
	· Thoát nước và xử lý nước thải
	· - Suy thoái chất lượng nước do xử lý nước thải không hợp lý hoặc phát sinh nước thải không xử lý;
· - Ô nhiễm môi trường do đổ thải bùn không hợp lý hoặc chất thải công nghiệp trái phép đổ thải trong cống rãnh;
· - Chất thải, chất nguy hại trong cống rãnh, gây nguy hại đối với hệ thống cống rãnh và nguy hiểm đối với công nhân.

	6
	· Quản lý chất thải rắn
	· - Các tác động liên qua đến việc vận chuyển chất thải đến nơi đổ thải hoặc khu xử lý;
· - Gây khó chịu đối với các vùng lân cận do mùi hôi thối và côn trùng, loài gặm nhấm…;
· - Nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng từ mùi, khói đốt, và bệnh tật lan truyền bởi ruồi, côn trùng, chim, chuột…;
· - Suy giảm chất lượng nước do ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận bởi nước rác từ hệ thống đổ thải.


c)  Phân tích, tính toán, dự báo, lượng hóa các tác động và diễn biến môi trường trên cơ sở các dữ liệu của các phương án quy hoạch xây dựng
Đánh giá, so sánh các phương án quy hoạch 
Đánh giá, so sánh các phương án quy hoạch trên cơ sở mật độ xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, bố trí các khu chức năng như sau:
· Phương án không:
· Hiệu qủa sử dụng đất chưa cao;
· Hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng;
· Chưa có cây xanh cảnh quan.
· Phương án quy hoạch:
· Đáp ứng nhu cầu về nhà ở của huyện Cần Giuộc nói riêng và Tỉnh Long An nói chung;
· Sử dụng hiệu quả quỹ đất;
· Dân số được khống chế ở mức phù hợp;
· Hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu của khu dân cư;
· Tăng cường mảng xanh.
Trên cơ sở liệt kê, phân tích từng nguồn gây tác động để xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến môi trường của các quy hoạch; và trên cơ sở xác định phạm vi và quy mô từng tác động, việc tác động tích lũy đến môi trường khi thực hiện quy hoạch được đánh giá thông qua phương pháp ma trận định lượng;
Ma trận được xây dựng dựa trên giả thiết chỉ xem xét tác động 1 chiều, tức là chỉ xem xét tác động của từng thành phần quy hoạch đến các vấn đề môi trường tự nhiên và xã hội. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trong quy hoạch sẽ được xem xét riêng;
Một số vấn đề môi trường chịu cả tác động tiêu cực lẫn tác động tích cực, khi đó điểm số đánh giá tác động của các thành phần quy hoạch được cân nhắc theo giá trị trung bình.
[bookmark: _Toc515190291]Tác động tích lũy của các thành phần quy hoạch tới môi trường tự nhiên và xã hội
	Thành phần bị tác động
	Cơ sở hạ tầng
	Công trình nhà ở
	Công viên, Cây xanh
	Mức độ tác động tích lũy

	
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	

	Phương án không

	Không khí
	-2
	2
	-2
	3
	0
	0
	-10

	Nước mặt
	-3
	3
	-3
	3
	0
	0
	-18

	Nước ngầm
	-1
	3
	-1
	3
	0
	0
	-6

	Cảnh quan, di tích
	-1
	2
	-1
	2
	0
	0
	-4

	Chuyển dịch cơ cấu nghề nghiệp
	1
	1
	1
	3
	0
	0
	+4

	Cơ hội, việc làm
	1
	2
	1
	2
	0
	0
	+4

	Sức khỏe cộng đồng
	-2
	3
	-1
	3
	0
	0
	-9

	Rủi ro, sự cố
	-2
	3
	-1
	3
	0
	0
	-9

	Phương Án Chọn

	Không khí
	-3
	1
	-2
	3
	3
	2
	-3

	Nước mặt
	-2
	1
	-2
	3
	0
	0
	-8

	Nước ngầm
	-1
	1
	-1
	2
	0
	0
	-3

	Cảnh quan
	-2
	2
	0
	0
	1
	2
	+2

	Chuyển dịch cơ cấu nghề nghiệp
	1
	3
	2
	3
	0
	0
	+9

	Cơ hội, việc làm
	2
	2
	2
	2
	0
	0
	+18

	Sức khỏe cộng đồng
	3
	3
	2
	3
	3
	2
	+21

	Rủi ro, sự cố
	-1
	3
	-1
	3
	1
	3
	-3


Từ kết quả đánh giá ma trận có những nhận xét sau đây:
Phương án chọn:
· Tác động tích lũy tới môi trường tự nhiên:
· Tài nguyên nước mặt sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất do việc thực hiện các hoạt động phát triển đề xuất trong quy hoạch. Nhu cầu sử dụng nước gia tăng cho phát dân cư và khu dân cư;
· Thay đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển dân cư và khu dân cư đều dẫn tới tình trạng suy thoái và ô nhiễm đất;
· Môi trường không khí sẽ chịu tác động của hoạt động dân cư, giao thông. Thay đổi mục đích sử dụng đất sẽ phá hủy thảm thực vật, ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch không khí. Xây dựng cơ sở hạ tầng là nguồn ô nhiễm bụi lớn nhất.
· Tác động tích lũy tới môi trường xã hội:
· Phát triển kinh tế đem lại cơ hội việc làm từ tất cả các thành phần quy hoạch. Trái lại, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất có nguy cơ dẫn tới mất sinh kế của một bộ phận nông dân bị thu hồi đất cho mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển dân cư;
· Sức khỏe cộng đồng có tiềm năng bị ảnh hưởng tiêu cực do các chất thải gây ô nhiễm môi trường từ các hoạt động phát triển, tuy nhiên với việc phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ, người dân có cơ hội được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, vì vậy về tổng thể thực hiện quy hoạch có tác động tích cực tới sức khỏe cộng đồng
· Nguy cơ xảy ra rủi ro sự cố môi trường có thể xảy ra khi vận hành các công trình xử lý chất thải. 
· Phương án không:
·  Phương án không cũng tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội tương tự như phương án quy hoạch. Tuy nhiên, môi trường tự nhiên bị ảnh hưởng xấu hơn do cơ sở hạ tầng không hoàn chỉnh;
· Các khu chức năng, dịch vụ công cộng chưa được đầu tư hợp lý nên chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, sức khỏe của người dân chưa được chăm sóc tốt.
Phân tích, dự báo, lượng hóa các tác động và diễn biến môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng 
· Chất lượng môi trường không khí
· Ô nhiễm tiếng ồn và bụi, không khí từ hoạt động xây dựng: Khu đang xây dựng trong dân cư, nồng độ bụi vượt quá tiêu chuẩn là từ 10-20 lần. Theo WHO thì lượng phát thải khi sử dụng 1 tấn dầu đối với động cơ đốt trong tạo ra một lượng khí thải như sau: SO2 là 2,8 kg, NO2 là 12,3 kg, Hydrocacbon là 0,24 kg và bụi là 0,94 kg. Trung bình cứ san ủi 1m3 đất đá, cát, các phương tiện, thiết bị thi công phải tiêu tốn 0,37 kg dầu/m3.  Tiếng ồn trong giai đoạn này chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công cơ giới (tham khảo mức ồn điển hình tại các công trường xây dựng ở Việt Nam tại bảng dưới). Loại ô nhiễm này thường rất lớn vì trong giai đoạn này các phương tiện máy móc sẽ sử dụng nhiều hơn và hoạt động cũng liên tục hơn.
· Ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông trong khu vực:
· Hoạt động của các dự án sẽ góp phần gia tăng mật độ giao thông tại khu vực. Hoạt động của các phương tiện giao thông sẽ làm phát sinh khí ô nhiễm có chứa sản phẩm từ quá trình đốt nhiên liệu của các động cơ như NOx, SO2, CO, CO2, VOC;
· Tính toán tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện giao thông. Theo WHO, cần đánh giá với 04 thông số ô nhiễm và 03 loại phương tiện giao thông chủ yếu như ở bảng dưới. Tuy nhiên khi tính toán các tải lượng ô nhiễm nêu trên hai loại phương tiện xe buýt và xe gắn máy đã được quy đổi về xe ô tô với hệ số quy đổi về xe ô tô theo TCXDVN 104: 2007 -Đường dân cư – Yêu cầu thiết kế;
· Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông đường bộ” cho thấy lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình tính cho các loại xe gắn máy 2 và 3 bánh là 0,03L/km, cho các loại ôtô chạy xăng là 0,15L/km, các loại ôtô chạy bằng dầu là 0,3L/km
· Thành phần khí thải của các phương tiện giao thông bao gồm: COx, NOx, SOx, CxHy, Aldehyd... Hệ số ô nhiễm do các xe chạy xăng tạo ra được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc515190292][bookmark: _Toc234825088][bookmark: _Toc231110717]Hệ số ô nhiễm của xe chạy xăng
	Stt
	Chất ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm 
(kg/1.000L xăng)

	1
	CO
	291,00

	2
	CxHy
	33,20

	3
	NOx
	11,30

	4
	SO2
	0,90

	5
	Aldehyd
	0,40


(Nguồn số liệu: Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993)
[bookmark: _Toc515190293]Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trên các trục đường giao thông chính
	
Điểm quan trắc
	Nồng độ (mg/m3)

	
	SO2
	NOx
	CO
	CxHy

	Đường D1 và TL835B
	0,0004
	0,0054
	0,1380
	0,0157

	QCVN 05:2010/BTNMT
	0,35
	0,20
	30,00
	-


· Theo bảng tính toán ở trên cho thấy ở khoảng cách 30m thì nồng độ các chất ô nhiễm như SO2, NOx, CO đều rất nhỏ, dưới tiêu chuẩn cho phép (áp dụng mức trung bình 1h), ảnh hưởng của các chất ô nhiễm này theo các hướng gió trong khu vực quy hoạch là rất nhỏ và không đáng kể.
[bookmark: _Toc515190294]Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí
	Stt
	Chất gây ô nhiễm
	Tác động chính

	1
	Bụi
	- Tắc nghẽn các cuống phổi làm giảm quá trình phân phối khí;
- Gây ra chứng khí thũng, phá hoại các mao quản làm cản trở quá trình hô hấp;
- Gây tổn thướng da, giác mạc mắt, bệnh ở đường tiêu hóa;
- Gây hý hại các mô phổi dẫn tới ung thư phổi;
- Kích thích hô hấp, xơ hóa phổi, ung thư phổi

	2
	Khí axít 
(SO2, NOx)
	- Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu;
- SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong máu;
- NO2 làm giảm khả năng vận chuyển ôxy trong máu làm mô phổi bị xơ hóa và chai cứng gây ung thư phổi;
- Tạo mưa axít ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm thực vật và cây trồng;
- Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê tông và các công trình nhà cửa;
- Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzon.

	3
	Oxyt cacbon (CO)
	- Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, tế bào do CO kết hợp với hemoglobin và biến thànhcacboxyhemoglobin. Các cơ quan trong cơ thể không được cung cấp đủ oxy làm suy yếu các chức năng của chúng, có thể dẫn đến tử vong.

	4
	Khí cacbonic (CO2)
	- Gây rối loạn hô hấp phổi;
- Ảnh hưởng xấu đến tầng ôzon gây hiệu ứng nhà kính;
- Ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

	5
	Tổng hydrocarbons 
	- Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, rối loạn giác quan có khi gây tử vong.


· Nước thải
· Tổng lưu lượng nước thải tối đa của dự án là 382,60 m3/ngày. Với số người sử dụng nước là 1.892 người, tải lượng phát sinh ô nhiễm như sau:
[bookmark: _Toc515190295]Tác động tổng hợp của các chất ô nhiễm trong nước thải
	Stt
	Thông số
	Tác động

	1
	Nhiệt độ
	- Ảnh hưởng đến chất lượng nước, nồng độ ôxy hoà tan trong nước (DO);
- Ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học;
- Ảnh hưởng tốc độ và dạng phân hủy các hợp chất hữu cơ trong nước.

	2
	Dầu mỡ
	- Gây ô nhiễm môi trường nước;
- Ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống thủy sinh, không tạo điều kiện tốt cho ôxy khuếch tán từ không khí vào trong nước;
- Ảnh hưởng đến mục đích cung cấp nước và nuôi trồng thủy sản. Gây chết các động vật nuôi dới nước như tôm cá…;
- Chuyển hoá thành các hợp chất độc hại khác như Phenol, các dẫn xuất clo của Phenol.

	3
	Các chất hữu cơ
	- Giảm nồng độ ôxy hoà tan trong nước;
- Ảnh hưởng đến tài nguyên thủy sinh.

	4
	Chất rắn lơ lửng
	- Ảnh hưởng đến chất lượng nước, tài nguyên thủy sinh.

	5
	Các chất dinh dưỡng (N,P)
	- Gây hiện tượng phú dưỡng, ảnh hưởng tới chất lượng nước, sự sống thủy sinh.

	6
	Các vi khuẩn gây bệnh
	- Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch bệnh thướng hàn, phó thướng hàn, lỵ, tả;
- Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột;
- E. coli (Escherichia Coli) là vi khuẩn thuộc nhóm 
Coliform, có nhiều trong phân người.


· Chất thải rắn
· Rác thải sinh hoạt từ khu dân cư, các công trình dịch vụ dân cư …với tiêu chuẩn thải rác 1 kg/ngày, khối lượng rác ước tính khoảng 1.892 kg/ngày. Ngoài ra còn có một số loại rác thải nguy hại như: bong đèn dân dụng đã hỏng;
· Rác thải sinh hoạt nếu không được thu gom xử lý kịp thời các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy trong điều kiện tự nhiên tạo ra các hợp chất có mùi hôi như H2S, mercaptan … ảnh hưởng đến toàn khu vực;
· Các loại chất thải rắn là môi trường thuận lợi cho vi trùng phát triển và là nguồn phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (ruồi, chuột, kiến, gián …), … ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của con người và cảnh quan khu vực;
· Tình trạng phổ biến hiện nay là khả năng phát sinh chất thải rắn đã và đang vượt qua năng lực thu gom, xử lý tiêu hủy tại địa phương. Điều này là nguyên nhân chủ yếu gây nên tác động xấu đến môi trường đất, nước, không khí và sức khỏe cộng đồng. Chất thải bệnh viện cũng đang là một trong những nguồn ô nhiễm và lây truyền bệnh, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường cộng đồng dân cư. Nếu chất thải rắn không được xử lý tốt sẽ tác động xấu đến môi trường không khí, nước và đất.
Các giải pháp quy hoạch xây dựng nhằm giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện
· Tăng cường diện tích cây xanh: kết hợp cây xanh trong khu ở và cây xanh tập trung, hạng mục như cây xanh công viên và cây xanh cách ly, các trục đường chính. Mật độ cây xanh 2,46 m²/người, đảm bảo QCXDVN 01:2019/ BXD, phù hợp chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
· Mật độ xây dựng thấp, phù hợp điều kiện địa chất khu vực;
· Tuân thủ qui định về chỉ giới giao thông;
· Hệ thống các công trình kỹ thuật hạ tầng dân cư quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với tình hình thực tế khu quy hoạch quy hoạch chung huyện Cần Giuộc, đặc biệt là thoát nước thải, có tính đến với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay, đảm bảo QCXD 07:1016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;
· Cấp nước: 80% hộ dân cư được cung cấp nước sạch từ nguồn nước của nhà máy nước Công ty TNHH MTV nước sạch Cần Giuộc.
5. [bookmark: _Toc22738381][bookmark: _Toc49858506]Các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai
a)  Chất thải 
Nước thải
· Nước thải từ các nguồn phát sinh phải được xử lý qua bể tự hoại trước khi vào hệ thống thoát nước;
· Nước thải được thu gom và dẫn ra cống thoát nước thải của khu quy hoạch sau đó được dẫn về trạm xử xý nước thải tập trung khu vực.
Rác thải
· Khối lượng rác sinh hoạt khu quy hoạch 1.717 kg/ngày. Tất cả các loại chất thải rắn phát sinh trong khu quy hoạch phải được thu gom >=95% và được phân loại tại nguồn. 
Khu vực tập trung rác của địa phương
Phân loại
Xe vận chuyển
Rác sinh hoạt
Thu gom


[bookmark: _Toc515191844]Quy trình thu gom rác thải sinh hoạt
Chất lượng môi trường nước, không khí, tiếng ồn, cây xanh 
· Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn
· Kiểm soát ô nhiễm trong quá trình xây dựng các dự án
· Giáo dục ý thức người dân phải tuân thủ các quy định luật giao thông nhằm tránh ùn tắc, an toàn khi di chuyển;
· Phương tiện giao thông đường bộ áp dụng tiêu chuẩn Euro 3, đến 1/2017 áp dụng tiêu chuẩn Euro 4.
· Chất lượng môi trường nước mặt
· Quản lý việc xả nước thải vào nguồn tiếp nhận;
· Cây xanh: Tăng tỷ lệ cây xanh: trồng cây xanh ven đường, cây xanh công viên thể dục thể thao;
· Kế hoạch quản lý và giám sát môi trường;
· Chương trình quản lý và giám sát môi trường của từng dự án do chủ đầu tư thực hiện, kết hợp với sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng (Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giuộc).
Kế hoạch quản lý môi trường
[bookmark: _Toc515190296]Kế hoạch quản lý môi trường
	STT
	Nội dung công việc
	Thực hiện giám sát

	1
	Kiểm soát chất thải rắn, nước thải, khí thải trong quá trình thi công các dự án
	Giám sát thi công

	2
	Các vấn đề về vệ sinh môi trường dân cư
	Công ty Môi trường dân cư thành phố

	3
	Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ của các dự án
	Chủ dự án

	4
	Chương trình giáo dục, đào tạo môi trường cho người dân
	Địa phương kết hợp cơ quan chức năng


 Chương trình giám sát môi trường
· Ngoài mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường của thành phố, trong quá trình thi công và hoạt động của từng dự án riêng lẽ phải có chương trình giám sát môi trường định kỳ.
6. [bookmark: _Toc22738382][bookmark: _Toc49858507]Kiến nghị
· [bookmark: _Toc22738383]Trên cơ sở khoa học của các phương án và giải pháp đề xuất qua công tác đánh giá môi trường chiến lược cho đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu dân cư Phước Hưng, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, các tác động của dự án đến môi trường có thể kiểm soát được, mục tiêu của dự án phù hợp với quy hoạch chung xây dựng dân cư huyện Cần Giuộc, các mục tiêu này đóng vai trò rất quan trọng trong việc ổn định khu ở cho nhân dân trong khu vực nói riêng và nhân dân trong huyện nói chung, đồng thời dự án cũng mang lại các lợi ích về kinh tế- xã hội cho Tỉnh Long An.
 


[bookmark: _Toc49858508]CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
· Trên đây là toàn bộ nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu dân cư Phước Hưng tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;
· Khu dân cư Phước Hưng hình thành, kết hợp với các dự án lân cận tạo nên một quần thể dân cư trẻ trung hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần cho sự phát triển không ngừng của huyện Cần Giuộc;
· Kính đề nghị UBND huyện Cần Giuộc và các ngành chức năng xem xét sớm phê duyệt để đồ án có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
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Stt Ký hiệu lô Số lô

Chiều 

rộng(m)

Chiều 

dài(m)

 Diện tích/ 

Lô (m

2

) 

 Mật độ xây 

dựng/lô (%) 

  Tổng diện 

tích (m2)  

 Tổng diện tích 

xây dựng tầng 

trệt(m

2

) 

Ghi chú

1 LK1-1 1 3,50-8,50 12,00-20,00 157,50 74,25 157,50 116,94                  Lô góc

2 LK1-2 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

3 LK1-3 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

4 LK1-4 1 5,92-6,59 17,00-17,01 106,34 79,37 106,34 84,40                    -

4 - - - 77,90% 463,83 361,34               

-

Tổng cộng

THỐNG KÊ LÔ LK1
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  Tổng diện 

tích (m2)  

 Tổng diện tích 

xây dựng tầng 

trệt(m

2

) 

Ghi chú

1 LK2-1 1 2,00-7,00 15,00-20,00 127,50 77,25 127,50 98,49                    Lô góc

2 LK2-2 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

3 LK2-3 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

4 LK2-4 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

5 LK2-5 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

6 LK2-6 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

7 LK2-7 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

8 LK2-8 1 5,08-8,59 20,00 142,20 75,78 142,20 107,76                  -

8 - - - 78,91% 869,70 686,25               

-

THỐNG KÊ LÔ LK2

Tổng cộng
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2

) 

Ghi 

chú

1 LK3-1 1 3,00-7,00 11,84-16,00 104,00 79,60 104,00 82,78                    Lô góc

2 LK3-2 1 5,00 16,00 80,00 80,00 80,00 64,00                    -

3 LK3-3 1 5,00 16,00 80,00 80,00 80,00 64,00                    -

4 LK3-4 1 5,00 16,00 80,00 80,00 80,00 64,00                    -

5 LK3-5 1 5,00 16,00 80,00 80,00 80,00 64,00                    -

6 LK3-6 1 5,00 16,00 80,00 80,00 80,00 64,00                    -

7 LK3-7 1 5,79-5,94 16,00 98,67 80,00 98,67 78,93                    -

7 - - - 79,93% 602,67 481,72                -

THỐNG KÊ LÔ LK3

Tổng cộng
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2

) 
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1 LK4-1 1 2,50-6,50 12,00-16,00 96,00 80,00 96,00 76,80                    Lô góc

2 LK4-2 1 5,00 16,00 80,00 80,00 80,00 64,00                    -

3 LK4-3 1 5,00 16,00 80,00 80,00 80,00 64,00                    -

4 LK4-4 1 5,00 16,00 80,00 80,00 80,00 64,00                    -

5 LK4-5 1 5,00 16,00 80,00 80,00 80,00 64,00                    -

6 LK4-6 1 5,00 16,00 80,00 80,00 80,00 64,00                    -

7 LK4-7 1 4,79-5,70 16,00-16,03 83,90 80,00 83,90 67,12                    -

7 - - - 80,00% 579,90 463,92               

-

Tổng cộng

THỐNG KÊ LÔ LK4
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2

) 

Ghi 
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1 LK5-1 1 9,18-9,84 18,00-18,01 171,15 72,89 171,15 124,75                  -

2 LK5-2 1 6,00 18,00 108,00 79,20 108,00 85,54                    -

3 LK5-3 1 6,00 18,00 108,00 79,20 108,00 85,54                    -

4 LK5-4 1 6,00 18,00 108,00 79,20 108,00 85,54                    -

5 LK5-5 1 6,00 18,00 108,00 79,20 108,00 85,54                    -

6 LK5-6 1 6,00 18,00 108,00 79,20 108,00 85,54                    -

7 LK5-7 1 6,00 18,00 108,00 79,20 108,00 85,54                    -

8 LK5-8 1 4,00-8,00 16,00-20,00 152,00 74,80 152,00 113,70                  Lô góc

9 LK5-9 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

10 LK5-10 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

11 LK5-11 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

12 LK5-12 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

13 LK5-13 1 4,00-8,00 16,00-20,00 152,00 74,80 152,00 113,70                  Lô góc

14 LK5-14 1 6,00 18,00 108,00 79,20 108,00 85,54                    -

15 LK5-15 1 6,00 18,00 108,00 79,20 108,00 85,54                    -

16 LK5-16 1 6,00 18,00 108,00 79,20 108,00 85,54                    -

17 LK5-17 1 6,00 18,00 108,00 79,20 108,00 85,54                    -

18 LK5-18 1 6,00 18,00 108,00 79,20 108,00 85,54                    -

19 LK5-19 1 6,00 18,00 108,00 79,20 108,00 85,54                    -

20 LK5-20 1 8,51-9,18 18,00-18,01 159,21 74,08 159,21 117,94                  -

20 - - - 77,95% 2.330,36 1.816,52            

-

Tổng cộng

THỐNG KÊ LÔ LK5
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) 
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1 LK6-1 1 6,32 15,74-17,80 111,57 78,84 111,57 87,96                 -

2 LK6-2 1 6,00 17,80-19,26 111,70 78,83 111,70 88,05                 -

3 LK6-3 1 6,00 19,26-19,23 115,48 78,45 115,48 90,59                 -

4 LK6-4 1 6,00 19,23-19,20 115,30 78,47 115,30 90,47                 -

5 LK6-5 1 6,00 19,20-19,17 115,12 78,49 115,12 90,35                 -

6 LK6-6 1 6,00 19,17-19,14 114,94 78,51 114,94 90,24                 -

7 LK6-7 1 6,00 19,14-19,11 114,75 78,52 114,75 90,10                 -

8 LK6-8 1 6,00 19,11-19,08 114,57 78,54 114,57 89,99                 -

9 LK6-9 1 6,00 19,08-19,05 114,39 78,56 114,39 89,87                 -

10 LK6-10 1 6,00 19,05-19,02 114,21 78,58 114,21 89,75                 -

11 LK6-11 1 2,00-6,00 19,02-14,99 106,03 79,40 106,03 84,19                 Lô góc

11 - - - 78,65% 1.248,05 981,56             -

THỐNG KÊ LÔ LK6

Tổng cộng
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2

) 

Ghi chú

1 LK7-1 1 4,32-7,46 17,00 105,55 79,44 105,55 83,85                -

2 LK7-2 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

3 LK7-3 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

4 LK7-4 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

5 LK7-5 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

6 LK7-6 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

7 LK7-7 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

8 LK7-8 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

9 LK7-9 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

10 LK7-10 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

11 LK7-11 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

12 LK7-12 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

13 LK7-13 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

14 LK7-14 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

15 LK7-15 1 3,00-7,00 16,00-20,00 132,00 76,80 132,00 101,38               Lô góc

16 LK7-16 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

17 LK7-17 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

18 LK7-18 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

19 LK7-19 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

20 LK7-20 1 3,00-7,00 16,00-20,00 132,00 76,80 132,00 101,38               Lô góc

21 LK7-21 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

22 LK7-22 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

23 LK7-23 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

24 LK7-24 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

25 LK7-25 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

26 LK7-26 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

27 LK7-27 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

28 LK7-28 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

29 LK7-29 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

30 LK7-30 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

31 LK7-31 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

32 LK7-32 1 6,00 17,00 102,00 79,80 102,00 81,40                -

33 LK7-33 1 6,23-10,32 17,00 135,77 76,42 135,77 103,76               -

33 - - - 79,45% 3.455,32 2.745,26          -

THỐNG KÊ LÔ LK7

Tổng cộng
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1 LK8-1 1 4,94-5,24 20,00 102,31 79,77 102,31 81,61                    TĐC

2 LK8-2 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

3 LK8-3 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

4 LK8-4 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

5 LK8-5 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

6 LK8-6 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

7 LK8-7 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

8 LK8-8 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

9 LK8-9 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

10 LK8-10 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

11 LK8-11 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

12 LK8-12 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

13 LK8-13 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

14 LK8-14 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

15 LK8-15 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

16 LK8-16 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

17 LK8-17 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

18 LK8-18 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

19 LK8-19 1 3,50-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64                  TĐC

20 LK8-20 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

21 LK8-21 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

22 LK8-22 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

23 LK8-23 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

24 LK8-24 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

25 LK8-25 1 3,50-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64                  TĐC

26 LK8-26 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

27 LK8-27 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

28 LK8-28 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

29 LK8-29 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

30 LK8-30 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

31 LK8-31 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

32 LK8-32 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

33 LK8-33 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

34 LK8-34 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

35 LK8-35 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

36 LK8-36 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

37 LK8-37 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

38 LK8-38 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

39 LK8-39 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

40 LK8-40 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

41 LK8-41 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

42 LK8-42 1 7,69-9,94 20,00 179,02 72,10 179,02 129,07                  TĐC

42 - - - 79,40% 4.365,32 3.465,95            

-

THỐNG KÊ LÔ LK8

Tổng cộng
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1 LK9-1 1 3,50-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64                  Lô góc

2 LK9-2 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

3 LK9-3 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

4 LK9-4 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

5 LK9-5 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

6 LK9-6 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

7 LK9-7 1 3,50-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64                  Lô góc

8 LK9-8 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

9 LK9-9 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

10 LK9-10 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

11 LK9-11 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

12 LK9-12 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

13 LK9-13 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

14 LK9-14 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

15 LK9-15 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

16 LK9-16 1 7,00 20,00 140,00 76,00 140,00 106,40                  -

17 LK9-17 1 1,00-8,00 13,00-20,00 135,50 76,45 135,50 103,59                  Lô góc

18 LK9-18 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

19 LK9-19 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

20 LK9-20 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

21 LK9-21 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

22 LK9-22 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

23 LK9-23 1 3,00-7,00 16,00-20,00 132,00 76,80 132,00 101,38                  Lô góc

24 LK9-24 1 7,00 20,00 140,00 76,00 140,00 106,40                  -

25 LK9-25 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

26 LK9-26 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

27 LK9-27 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

28 LK9-28 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

29 LK9-29 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

30 LK9-30 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

31 LK9-31 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

32 LK9-32 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

32 - - - 79,06% 3.431,50 2.713,04            

-

THỐNG KÊ LÔ LK9

Tổng cộng
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1 LK10-1 1 7,21-8,61 20,00 159,90 74,01 159,90 118,34                  -

2 LK10-2 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

3 LK10-3 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

4 LK10-4 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

5 LK10-5 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

6 LK10-6 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

8 LK10-7 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

9 LK10-8 1 6,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                    -

10 LK10-9 1 6,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                    -

11 LK10-10 1 6,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                    -

12 LK10-11 1 6,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                    -

13 LK10-12 1 6,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                    -

14 LK10-13 1 6,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                    -

15 LK10-14 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

16 LK10-15 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

17 LK10-16 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

18 LK10-17 1 3,50-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64                  TĐC

19 LK10-18 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

20 LK10-19 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

21 LK10-20 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

22 LK10-21 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

23 LK10-22 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

24 LK10-23 1 3,50-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64                  TĐC

25 LK10-24 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

26 LK10-25 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

27 LK10-26 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    TĐC

28 LK10-27 1 6,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                    -

29 LK10-28 1 6,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                    -

30 LK10-29 1 6,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                    -

31 LK10-30 1 6,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                    -

32 LK10-31 1 6,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                    -

34 LK10-32 1 6,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                    -

35 LK10-33 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

36 LK10-34 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

37 LK10-35 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

38 LK10-36 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

39 LK10-37 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

40 LK10-38 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                    -

41 LK10-39 1 5,69-7,21 20,00 127,61 77,24 127,61 98,57                    -

39 - - - 78,75% 4.311,51 3.395,38            

-

THỐNG KÊ LÔ LK10

Tổng cộng
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1 LK11-1 1 7,00 20,00 140,00 76,00 140,00 106,40               -

2 LK11-2 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

3 LK11-3 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

4 LK11-4 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

5 LK11-5 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

6 LK11-6 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

7 LK11-7 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

8 LK11-8 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

9 LK11-9 1 3,50-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64               Lô góc

10 LK11-10 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

11 LK11-11 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

12 LK11-12 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

13 LK11-13 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

14 LK11-14 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

15 LK11-15 1 3,50-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64               Lô góc

16 LK11-16 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

17 LK11-17 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

18 LK11-18 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

19 LK11-19 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

20 LK11-20 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

21 LK11-21 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

22 LK11-22 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

23 LK11-23 1 7,00 20,00 140,00 76,00 140,00 106,40               -

23 - - - 79,06% 2.464,00 1.948,07         

-

THỐNG KÊ LÔ LK11

Tổng cộng
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1 LK12-1 1 8,59-10,59 20,00-20,10 191,80 70,82 191,80 135,84               -

2 LK12-2 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

3 LK12-3 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

4 LK12-4 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

5 LK12-5 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

6 LK12-6 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

8 LK12-7 1 6,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                -

9 LK12-8 1 6,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                -

10 LK12-9 1 6,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                -

11 LK12-10 1 6,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                -

12 LK12-11 1 6,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                -

13 LK12-12 1 6,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                -

14 LK12-13 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

15 LK12-14 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

16 LK12-15 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                Lô góc

17 LK12-16 1 3,50-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64               -

18 LK12-17 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

19 LK12-18 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

20 LK12-19 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

21 LK12-20 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

22 LK12-21 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                Lô góc

23 LK12-22 1 3,50-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64               -

24 LK12-23 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

25 LK12-24 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

26 LK12-25 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

27 LK12-26 1 6,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                -

28 LK12-27 1 6,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                -

29 LK12-28 1 6,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                -

30 LK12-29 1 6,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                -

31 LK12-30 1 6,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                -

32 LK12-31 1 6,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                -

34 LK12-32 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

35 LK12-33 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

36 LK12-34 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

37 LK12-35 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

38 LK12-36 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

39 LK12-37 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

40 LK12-38 1 5,59-7,60 20,00-20,10 131,97 76,80 131,97 101,35               -

38 - - - 78,53% 4.247,78 3.335,66         

-

THỐNG KÊ LÔ LK12

Tổng cộng
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1 LK13-1 1 3,75-6,85 20,00-20,24 105,99 79,40 105,99 84,15                -

2 LK13-2 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

3 LK13-3 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

4 LK13-4 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

5 LK13-5 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

6 LK13-6 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

7 LK13-7 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

8 LK13-8 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

9 LK13-9 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

10 LK13-10 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

11 LK13-11 1 3,50-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64               Lô góc

12 LK13-12 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

13 LK13-13 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

14 LK13-14 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

15 LK13-15 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

16 LK13-16 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

17 LK13-17 1 3,50-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64               Lô góc

18 LK13-18 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

19 LK13-19 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

20 LK13-20 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

21 LK13-21 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

22 LK13-22 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

23 LK13-23 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

24 LK13-24 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

25 LK13-25 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

26 LK13-26 1 5,00 20,00 143,95 75,60 143,95 108,83               -

26 - - - 79,31% 2.733,94 2.168,25         

-

THỐNG KÊ LÔ LK13

Tổng cộng
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1 LK14-1 1 8,26-10,27 20,00-20,10 185,36 71,46 185,36 132,46               -

2 LK14-2 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

3 LK14-3 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

4 LK14-4 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

5 LK14-5 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

6 LK14-6 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

7 LK14-7 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

8 LK14-8 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

9 LK14-9 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

10 LK14-10 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

11 LK14-11 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

12 LK14-12 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

13 LK14-13 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

14 LK14-14 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

15 LK14-15 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

16 LK14-16 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

17 LK14-17 1 3,5-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64               Lô góc

18 LK14-18 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

19 LK14-19 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

20 LK14-20 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

21 LK14-21 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

22 LK14-22 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

23 LK14-23 1 3,5-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64               Lô góc

24 LK14-24 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

25 LK14-25 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

26 LK14-26 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

27 LK14-27 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

28 LK14-28 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

29 LK14-29 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

30 LK14-30 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

31 LK14-31 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

32 LK14-32 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

33 LK14-33 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

34 LK14-34 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

35 LK14-35 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

36 LK14-36 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

37 LK14-37 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

38 LK14-38 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

39 LK14-39 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

40 LK14-40 1 5,27-7,28 20,00-20,10 125,53 77,45 125,53 97,22                -

40 - - - 79,26% 4.194,89 3.324,95         

-

THỐNG KÊ LÔ LK14

Tổng cộng
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1 LK15-1 1 5,18-8,72 17,49-17,48 120,54 77,95 120,54 93,96                Lô góc

2 LK15-2 1 6,00 17,48-17,71 105,57 79,44 105,57 83,87                -

3 LK15-3 1 6,00 17,71-17,95 106,99 79,30 106,99 84,84                -

4 LK15-4 1 6,00 17,95-18,18 108,40 79,16 108,40 85,81                -

5 LK15-5 1 5,50 18,18-18,40 100,61 79,94 100,61 80,43                -

6 LK15-6 1 5,50 18,40-18,62 101,80 79,82 101,80 81,25                -

7 LK15-7 1 5,50 18,62-18,83 102,98 79,70 102,98 82,08                -

8 LK15-8 1 5,50 18,83-19,05 104,17 79,58 104,17 82,90                -

9 LK15-9 1 5,50 19,05-19,26 105,36 79,46 105,36 83,72                -

10 LK15-10 1 5,50 19,26-19,48 106,55 79,35 106,55 84,54                -

11 LK15-11 1 5,50 19,48-19,70 107,73 79,23 107,73 85,36                -

12 LK15-12 1 5,50 19,85-20,07 109,79 79,02 109,79 86,75                -

13 LK15-13 1 5,00 20,07-20,27 100,84 79,92 100,84 80,59                -

14 LK15-14 1 5,00 20,27-20,46 101,82 79,82 101,82 81,27                -

15 LK15-15 1 5,00 20,46-20,66 102,80 79,72 102,80 81,95                -

16 LK15-16 1 5,00 20,66-20,85 103,78 79,62 103,78 82,63                -

17 LK15-17 1 5,00 20,85-21,05 104,76 79,52 104,76 83,31                -

18 LK15-18 1 5,00 21,05-21,25 105,74 79,43 105,74 83,99                -

19 LK15-19 1 5,00 21,25-21,44 106,73 79,33 106,73 84,67                -

20 LK15-20 1 5,00 21,44-21,64 107,71 79,23 107,71 85,34                -

21 LK15-21 1 5,00 21,61-21,84 108,69 79,13 108,69 86,01                -

22 LK15-22 1 5,00 21,84-22,03 109,67 79,03 109,67 86,67                -

23 LK15-23 1 3,00-7,00 16,00-20,00 132,00 76,80 132,00 101,38               Lô góc

24 LK15-24 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

25 LK15-25 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

26 LK15-26 1 5,03-6,96 18,41-20,00 119,14 78,09 119,14 93,03                -

26 - - - 79,25% 2.784,14 2.206,33         

-

THỐNG KÊ LÔ LK15

Tổng cộng
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1 LK16-1 1 3,50-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64               Lô góc

2 LK16-2 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

3 LK16-3 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

4 LK16-4 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

5 LK16-5 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

6 LK16-6 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

7 LK16-7 1 3,50-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64               Lô góc

8 LK16-8 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

9 LK16-9 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

10 LK16-10 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

11 LK16-11 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

12 LK16-12 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

13 LK16-13 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

14 LK16-14 1 3,50-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64               Lô góc

15 LK16-15 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

16 LK16-16 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

17 LK16-17 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

18 LK16-18 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

19 LK16-19 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

20 LK16-20 1 3,50-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64               Lô góc

21 LK16-21 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

22 LK16-22 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

23 LK16-23 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

24 LK16-24 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

25 LK16-25 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

26 LK16-26 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

26 - - - 79,14% 2.768,00 2.190,54         

-

THỐNG KÊ LÔ LK16

Tổng cộng


image25.emf
Stt Ký hiệu lôSố lô

Chiều rộng 

(m)

Chiều 

dài(m)

 Diện 

tích/ Lô 

(m

2

) 

 Mật độ xây 

dựng/lô (%) 

  Tổng 

diện tích 

(m2)  

 Tổng diện tích 

xây dựng tầng 

trệt(m

2

) 

Ghi chú

1 LK17-1 1 3,50-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64               Lô góc

2 LK17-2 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

3 LK17-3 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

4 LK17-4 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

5 LK17-5 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

6 LK17-6 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

7 LK17-7 1 3,50-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64               Lô góc

8 LK17-8 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

9 LK17-9 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

10 LK17-10 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

11 LK17-11 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

12 LK17-12 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

13 LK17-13 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

14 LK17-14 1 3,50-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64               Lô góc

15 LK17-15 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

16 LK17-16 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

17 LK17-17 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

18 LK17-18 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

19 LK17-19 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

20 LK17-20 1 3,50-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64               Lô góc

21 LK17-21 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

22 LK17-22 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

23 LK17-23 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

24 LK17-24 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

25 LK17-25 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

26 LK17-26 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

26 - - - 79,14% 2.768,00 2.190,54         

-

THỐNG KÊ LÔ LK17

Tổng cộng
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1 LK18-1 1 6,84-16,18 4,26-20,00 216,91 68,31 216,91 148,17              Lô góc

2 LK18-2 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

3 LK18-3 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

4 LK18-4 1 5,00 16,00-20,00 132,00 76,80 132,00 101,38              Lô góc

5 LK18-5 1 5,00 22,31-23,84 115,36 78,46 115,36 90,51                -

6 LK18-6 1 5,00 22,31-20,78 107,69 79,23 107,69 85,32                -

7 LK18-7 1 5,00 20,78-19,55 100,98 79,90 100,98 80,68                -

8 LK18-8 1 5,00 19,55-18,03 103,33 79,67 103,33 82,32                -

9 LK18-9 1 5,00 18,03-16,36 103,16 79,68 103,16 82,20                -

10 LK18-10 1 5,00 16,36-14,56 100,50 79,95 100,50 80,35                -

11 LK18-11 1 7,50-7,78 14,56-12,48 101,41 79,86 101,41 80,99                -

11 - - - 77,41% 1.281,35 991,93            

-

THỐNG KÊ LÔ LK18

Tổng cộng
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1 LK19-1 1 3,50-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64               Lô góc

2 LK19-2 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

3 LK19-3 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

4 LK19-4 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

5 LK19-5 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

6 LK19-6 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

7 LK19-7 1 3,50-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64               Lô góc

8 LK19-8 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

9 LK19-9 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

10 LK19-10 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

11 LK19-11 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

12 LK19-12 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

13 LK19-13 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

14 LK19-14 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

15 LK19-15 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

16 LK19-16 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

17 LK19-17 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

18 LK19-18 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

19 LK19-19 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

20 LK19-20 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

21 LK19-21 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

22 LK19-22 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

23 LK19-23 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

24 LK19-24 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

25 LK19-25 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

26 LK19-26 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

27 LK19-27 1 5,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                -

28 LK19-28 1 3,50-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64               Lô góc

29 LK19-29 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

30 LK19-30 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

31 LK19-31 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

32 LK19-32 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

33 LK19-33 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

34 LK19-34 1 3,50-7,50 16,00-20,00 142,00 75,80 142,00 107,64               Lô góc

35 LK19-35 1 5,00 20,00 120,00 78,00 120,00 93,60                -

36 LK19-36 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

37 LK19-37 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

38 LK19-38 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

39 LK19-39 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

40 LK19-40 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

41 LK19-41 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

42 LK19-42 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

43 LK19-43 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

44 LK19-44 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

45 LK19-45 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

46 LK19-46 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

47 LK19-47 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

48 LK19-48 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

49 LK19-49 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

50 LK19-50 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

51 LK19-51 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

52 LK19-52 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

53 LK19-53 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

54 LK19-54 1 5,00 20,00 100,00 80,00 100,00 80,00                -

54 - - - 79,49% 5.608,00 4.457,74         

-

THỐNG KÊ LÔ LK19

Tổng cộng
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